 DANH MỤC MINH CHỨNG
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH SƯ PHẠM NGỮ VĂN

	Mã

Minh chứng
	Tên minh chứng
	Số/ngày tháng/năm ban hành
	Nơi ban hành
	Ghi chú

	Tiêu chuẩn 1. MT và CĐR của CTĐT

	Tiêu chí 1.1. MT của chương trình được xác định rõ ràng, phù hợp với SM và TN của cơ sở GDĐH, phù hợp với MT của GDĐH quy định tại Luật GDĐH

	H1.01.01.01


	Quyết định về việc ban hành CTĐT trình độ ĐH, CĐ rà soát, cập nhật 2022
	     394/QĐ - ĐHPVĐ ngày 31/8/2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	CTĐT ngành ĐHSPNV
	Ban hành theo Quyết định số      394/QĐ – ĐHPVĐ ngày

31/08/2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	H1.01.01.02


	Quyết định về việc Tuyên bố SM, TN và mục tiêu của Trường ĐHPVĐ
	63/QĐ-ĐHPVĐ ngày 29/01/2010
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung SM, TN, mục tiêu của Trường ĐHPVĐ.
	887/QĐ-ĐHPVĐ ngày 01/6/2017
	Trường ĐHPVĐ
	

	H1.01.01.03
	Nghị quyết về việc công bố SM, TN, GTCL, TLGD và MTCL Trường ĐHPVĐ
	272/NQ-ĐHPVĐ-HĐT ngày 16/6/2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	H1.01.01.04


	Dữ liệu lấy YKPH của các bên liên quan về CTĐT và CLĐT của SV tốt nghiệp ngành SPNV bậc ĐH, hệ chính quy năm 2022
	Năm 2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Kết quả lấy YKPH của các bên liên quan về CTĐT và CLĐT của SV tốt nghiệp ngành SPNV bậc ĐH, hệ chính quy năm 2022
	Kèm theo thông báo số 679/TB – ĐHPVĐ

Ngày 04/08/2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Kế hoạch cải tiến sau khảo sát ý kiến các bên liên quan về CTĐT năm 2022
	Năm 2022
	Khoa SPXH
	

	
	Dữ liệu kết quả lấy YKPH của các bên liên quan về CTĐT và CLĐT của SV tốt nghiệp ngành SPNV bậc ĐH, hệ chính quy năm 2024
	Năm 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Kết quả lấy YKPH của các bên liên quan về CTĐT và CLĐT của SV tốt nghiệp ngành SPNV bậc ĐH, hệ chính quy năm 2024
	Kèm theo thông báo số 444/TB – ĐHPVĐ ngày 15/05/2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Kế hoạch cải tiến sau khảo sát ý kiến các bên liên quan về CTĐT năm 2024
	Năm 2024
	Khoa SPXH
	

	H1.01.01.05
	Dữ liệu lấy YKPH của SV về CLĐT toàn khóa học năm 2019-2024
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Kết quả lấy YKPH của SV về CLĐT toàn khóa học năm 2019-2024
	669/TB – ĐHPVĐ

ngày 24/5/2019,

80/TB – ĐHPVĐ

ngày 05/02/2021,

339/TB – ĐHPVĐ

ngày 11/06/2021,

747/TB – ĐHPVĐ

ngày 24/08/2022,

529/TB – ĐHPVĐ ngày 13/6/2023,

523/TB – ĐHPVĐ ngày 07/06/2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H1.01.01.06
	Biên bản họp lấy ý kiến của các bên liên quan về CĐR, CTĐT
	2018, 2019, 2022, 2024
	Khoa SPXH
	

	H1.01.01.07
	Luật GDĐH
	08/2012/QH13  ngày 18/6/2012


	Quốc hội
	

	
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH
	34/2018/QH14 ngày 19/11/2018
	Quốc hội
	

	
	Văn bản hợp nhất
	42/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018
	Văn phòng Quốc hội
	

	Tiêu chí 1.2. CĐR của CTĐT được xác định rõ ràng, bao quát được cả các yêu cầu chung và yêu cầu chuyên biệt mà người học cần đạt được sau khi hoàn thành CTĐT

	H1.01.02.01
	CĐR ngành ĐH SPNV năm 2016
	Ban hành theo Quyết định số 446/QĐ – ĐHPVĐ ngày 09/03/2016
	Trường ĐHPVĐ
	

	H1.01.02.02


	Hồ sơ rà soát, cập nhật CTĐT ngành SPNV của khoa 
	2018
	Khoa SPXH
	

	
	Quyết định ban hành CTĐT rà soát, cập nhật 2018
	359/QĐ-ĐHPVĐ ngày 21/08/2018
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Thông báo về việc điều chuyển thời gian giảng dạy các học phần chính trị
	883/TB-ĐHPVĐ ngày 27/07/2018
	Trường ĐHPVĐ
	

	H1.01.02.03
	Thông báo về việc thực hiện chương trình, giáo trình các môn Lý luận chính trị
	963/TB-ĐHPVĐ ngày 01/08/2019
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Hồ sơ rà soát, cập nhật CTĐT ngành SPNV của khoa năm 2019
	2019
	Khoa SPXH
	

	H1.01.02.04
	Kế hoạch thực hiện rà soát, đánh giá, cập nhật CĐR, CTĐT, CTDH các ngành ĐT trình độ CĐ, ĐH
	182/KH – ĐHPVĐ ngày

14/03/2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	H1.01.02.05
	Quyết định về việc ban hành Quy định, xây dựng, thẩm định, ban hành CTĐT, rà soát, đánh giá và cải tiến CTĐT trình độ CĐ, ĐH
	141/QĐ – ĐHPVĐ ngày 24/03/2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	H1.01.02.06
	Quyết định phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam
	1982/QĐ – TTg ngày 18/10/2016
	Thủ tướng Chính phủ
	

	H1.01.02.07
	Thông tư quy định về Chuẩn CTĐT, xây dựng, thẩm định và ban hành CTĐT các trình độ của GDĐH
	17/2021/TT - BGDĐT 

ngày 22/06/2021
	 Bộ GD&ĐT
	

	H1.01.02.08
	Hồ sơ rà soát, cập nhật CTĐT ngành SPNV của khoa
	2022
	Khoa SPXH
	

	H1.01.02.09


	Kế hoạch về việc rà soát, đánh giá, cập nhật CĐR, CTĐT, CTDH, mô tả CTĐT các ngành trình độ cao đẳng, đại học năm học 2023 – 2024
	1098/KH – ĐHPVĐ ngày 14/11/2023  
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Hồ sơ rà soát, cập nhật CTĐT ngành SPNV của khoa năm 2024
	2024
	Khoa SPXH
	

	H1.01.02.10


	Quyết định về việc công bố CĐR CTĐT
	274/QĐ - ĐHPVĐ ngày 17/6/2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	CĐR của CTĐT ngành ĐHSPNV năm 2022
	Kèm Quyết định 274/QĐ - ĐHPVĐ ngày 17/6/2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	H1.01.01.04


	Dữ liệu lấy YKPH của các bên liên quan về CTĐT và CLĐT của SV tốt nghiệp ngành SPNV bậc ĐH, hệ chính quy năm 2022
	Năm 2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Kết quả lấy YKPH của các bên liên quan về CTĐT và CLĐT của SV tốt nghiệp ngành SPNV bậc ĐH, hệ chính quy năm 2022
	Kèm theo thông báo số 679/TB – ĐHPVĐ

Ngày 04/08/2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Kế hoạch cải tiến sau khảo sát ý kiến các bên liên quan về CTĐT năm 2022
	Năm 2022
	Khoa SPXH
	

	
	Dữ liệu kết quả lấy YKPH của các bên liên quan về CTĐT và CLĐT của SV tốt nghiệp ngành SPNV bậc ĐH, hệ chính quy năm 2024
	Năm 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Kết quả lấy YKPH của các bên liên quan về CTĐT và CLĐT của SV tốt nghiệp ngành SPNV bậc ĐH, hệ chính quy năm 2024
	Kèm theo thông báo số 444/TB – ĐHPVĐ ngày 15/05/2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Kế hoạch cải tiến sau khảo sát ý kiến các bên liên quan về CTĐT năm 2024
	Năm 2024
	Khoa SPXH
	

	H1.01.01.05
	Dữ liệu lấy YKPH của SV về CLĐT toàn khóa học năm 2019-2024
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Kết quả lấy YKPH của SV về CLĐT toàn khóa học năm 2019-2024
	669/TB – ĐHPVĐ

ngày 24/5/2019,

80/TB – ĐHPVĐ

ngày 05/02/2021,

339/TB – ĐHPVĐ

ngày 11/06/2021,

747/TB – ĐHPVĐ

ngày 24/08/2022,

529/TB – ĐHPVĐ ngày 13/6/2023,

523/TB – ĐHPVĐ ngày 07/06/2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H1.01.01.06
	Biên bản họp lấy ý kiến của các bên liên quan về CĐR, CTĐT
	2018, 2019, 2022, 2024
	Khoa SPXH
	

	Tiêu chí 1.3. CĐR của CTĐT phản ánh được yêu cầu của các bên liên quan, được định kỳ rà soát, điều chỉnh và được công bố công khai

	H1.01.02.06
	Quyết định phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam
	1982/QĐ – TTg ngày 18/10/2016
	Thủ tướng Chính phủ
	

	H1.01.02.07
	Thông tư quy định về Chuẩn CTĐT, xây dựng, thẩm định và ban hành CTĐT các trình độ của GDĐH
	17/2021/TT - BGDĐT

ngày 22/06/2021
	 BGDĐT
	

	H1.01.01.04


	Dữ liệu lấy YKPH của các bên liên quan về CTĐT và CLĐT của SV tốt nghiệp ngành SPNV bậc ĐH, hệ chính quy năm 2022
	Năm 2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Kết quả lấy YKPH của các bên liên quan về CTĐT và CLĐT của SV tốt nghiệp ngành SPNV bậc ĐH, hệ chính quy năm 2022
	Kèm theo thông báo số 679/TB – ĐHPVĐ

Ngày 04/08/2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Kế hoạch cải tiến sau khảo sát ý kiến các bên liên quan về CTĐT năm 2022
	Năm 2022
	Khoa SPXH
	

	
	Dữ liệu kết quả lấy YKPH của các bên liên quan về CTĐT và CLĐT của SV tốt nghiệp ngành SPNV bậc ĐH, hệ chính quy năm 2024
	Năm 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Kết quả lấy YKPH của các bên liên quan về CTĐT và CLĐT của SV tốt nghiệp ngành SPNV bậc ĐH, hệ chính quy năm 2024
	Kèm theo thông báo số 444/TB – ĐHPVĐ ngày 15/05/2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Kế hoạch cải tiến sau khảo sát ý kiến các bên liên quan về CTĐT năm 2024
	Năm 2024
	Khoa SPXH
	

	H1.01.01.05
	Dữ liệu lấy YKPH của SV về CLĐT toàn khóa học năm 2019-2024
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Kết quả lấy YKPH của SV về CLĐT toàn khóa học năm 2019-2024
	669/TB – ĐHPVĐ

ngày 24/5/2019,

80/TB – ĐHPVĐ

ngày 05/02/2021,

339/TB – ĐHPVĐ

ngày 11/06/2021,

747/TB – ĐHPVĐ

ngày 24/08/2022,

529/TB – ĐHPVĐ ngày 13/6/2023,

523/TB – ĐHPVĐ ngày 07/06/2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H1.01.01.06
	Biên bản họp lấy ý kiến của các bên liên quan về CĐR, CTĐT.
	2018, 2019, 2022, 2024
	Khoa SPXH
	

	H1.01.03.01
	Nhu cầu thị trường lao động liên quan đến CTĐT SPNV
	2019 - 2024
	- UBND tỉnh Quảng Ngãi


	

	H1.01.03.02

3101
	Biên bản họp Hội đồng Khoa học và ĐT cấp Khoa thông qua CĐR
	2015, 2018, 2019, 2022, 2024
	Khoa SPXH
	

	
	Biên bản họp Hội đồng Khoa học và ĐT cấp trường thông qua CĐR
	2016, 2018, 2019, 2022, 2024
	Phòng ĐT
	

	H1.01.03.03
	Đối sánh CĐR của CTĐT ngành SPNV với các trường trong nước
	2021, 2022, 2024
	Khoa SPXH
	 

	H1.01.02.01
	CĐR ngành ĐH SPNV năm 2016
	Ban hành theo Quyết định số 446/QĐ – ĐHPVĐ ngày 09/03/2016
	Trường ĐHPVĐ
	

	H1.01.02.02


	Hồ sơ rà soát, cập nhật CTĐT ngành SPNV 
	Năm 2018
	Khoa SPXH
	

	
	Quyết định ban hành CTĐT rà soát, cập nhật 2018
	359/QĐ-ĐHPVĐ  ngày 21/08/2018
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Thông báo về việc điều chuyển thời gian giảng dạy các học phần chính trị
	883/TB-ĐHPVĐ ngày 27/07/2018
	Trường ĐHPVĐ
	

	H1.01.02.03
	Thông báo về việc thực hiện chương trình, giáo trình các môn Lý luận chính trị
	963/TB-ĐHPVĐ ngày 01/08/2019
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Văn bản rà soát, cập nhật CTĐT ngành SPNV năm 2019
	Năm 2019
	Khoa SPXH
	

	H1.01.02.04
	Kế hoạch thực hiện rà soát, đánh giá, cập nhật CĐR, CTĐT, CTDH các ngành ĐT trình độ CĐ, ĐH
	182/KH – ĐHPVĐ ngày

14/03/2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	H1.01.02.08
	Hồ sơ rà soát, cập nhật CTĐT ngành SPNV của khoa năm 2022
	2022
	Khoa SPXH
	

	H1.01.02.09


	Kế hoạch về việc rà soát, đánh giá, cập nhật CĐR, CTĐT, CTDH, mô tả CTĐT các ngành trình độ cao đẳng, đại học năm học 2023 – 2024
	1098/KH – ĐHPVĐ ngày 14/11/2023  
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Hồ sơ rà soát, cập nhật CTĐT ngành SPNV của khoa năm 2024
	2024
	Khoa SPXH
	

	H1.01.02.10


	Quyết định về việc công bố CĐR CTĐT
	274/QĐ - ĐHPVĐ ngày 17/6/2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	CĐR của CTĐT ngành ĐHSPNV năm 2022
	Kèm Quyết định 274/QĐ - ĐHPVĐ ngày 17/6/2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	H1.01.03.04
	CĐR công bố công khai
	http://www.pdu.edu.vn/a/index.php?dept=06&disd=&tid=10834
	Website trường
	

	H1.01.03.05


	Thông báo về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV”
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Sổ tay SV
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Biên bản sinh hoạt lớp
	2019-2024
	Khoa SPXH
	

	
	Sổ tay CVHT
	2019 - 2024
	Khoa SPCH
	

	Tiêu chuẩn 2: Bản mô tả CTĐT

	Tiêu chí 2.1. Bản mô tả CTĐT đầy đủ thông tin và cập nhật.

	H2.02.01.01
	Quyết định về việc giao cho Trường ĐHPVĐ đào tạo chính qui ngành SPNV
	420/QĐ-BGDĐT ngày 24/01/2008
	Bộ GD&ĐT
	

	H2.02.01.02
	Quyết định về ban hành CTĐT ngành trình độ đại học và cao đẳng SPNV theo hình thức đào tạo tín chỉ
	656/QĐ-ĐHPVĐ ngày 16/09/2013


	Trường ĐHPVĐ


	

	H2.02.01.03


	Thông báo về việc triển khai kế hoạch rà soát CTĐT theo Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT
	1461/TB-ĐHPVĐ ngày 05/10/2015
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Quyết định về việc ban hành CTĐT theo học chế tín chỉ trình độ đại học, cao đẳng
	1483/QĐ – ĐHPVĐ ngày 21/7/2016
	Trường ĐHPVĐ
	

	H2.02.01.04
	Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo rà soát, cập nhật 2018.
	359/QĐ – ĐHPVĐ ngày 21/8/2018
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	CTĐT ngành SPNV 2018.
	Kèm theo quyết định số 359/QĐ-ĐHPVĐ ngày 21/08/2018
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	HS rà soát CTĐT năm 2018
	Năm 2018
	Trường ĐHPVĐ
	

	H2.02.01.05
	Hồ sơ rà soát, cập nhật CĐR, CTĐT năm  2019
	Năm  2019
	Khoa SPXH
	

	
	CTĐT ngành SPNV 2019
	Kèm theo quyết định số 653/QĐ-ĐHPVĐ ngày 31/12/2019
	Trường ĐHPVĐ
	

	H2.02.01.06
	Thông báo về việc rà soát, đánh giá, cập nhật CĐR, CTĐT, CTDH các ngành đào tạo trình độ CĐ, ĐH
	909/TB – ĐHPVĐ ngày 30/11/2021
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Kế hoạch thực hiện rà soát, đánh giá, cập nhật CĐR, CTĐT, CTDH các ngành ĐT trình độ CĐ, ĐH
	182/KH-ĐHPVĐ ngày 14/3/2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Hồ sơ rà soát, cập nhật CĐR, CTĐT năm 2022
	Năm 2022
	Khoa SPXH
	

	
	Biên bản họp HĐKH cấp khoa về việc thông qua CĐR của CTĐT năm 2022
	12/BB-KSPXH ngày 25/5/2022
	Khoa SPXH
	

	H2.02.01.07


	Thông báo về kết quả lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về chương trình đào tạo và chất lượng đào tạo của sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm Ngữ văn bậc đại học và ngành Giáo dục mầm non bậc cao đẳng, hệ chính quy năm 2022
	679/TB – ĐHPVĐ 04/08/2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Kết quả lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về chương trình đào tạo và chất lượng đào tạo của sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm Ngữ văn bậc đại học, hệ chính quy năm 2022
	Dữ liệu ý kiến phản hồi của các bên liên quan vể CĐR, CTĐT, CTDH.

Kèm theo thông báo số 679/TB – ĐHPVĐ

ngày 04/08/2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	H2.02.01.08
	Biên bản họp bộ môn về kết quả lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.
	Từ năm học 2018-2019 đến năm học 2023-2024


	Bộ môn Văn – Sử
	

	H2.02.01.09
	Quyết định về việc ban hành CTĐT, CTDH và mô tả CTĐT trình độ CĐ, ĐH rà soát, cập nhật năm 2022
	394/QĐ- ĐHPVĐ ngày 31/08/2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	CTĐT ngành SPNV năm 2022
	Kèm theo Quyết định 394/QĐ- ĐHPVĐ ngày 31/08/2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	H2.02.01.10


	Kế hoạch rà soát, cập nhật CĐR và CTĐT giai đoạn 2023 - 2027
	832/KH-ĐHPVĐ ngày 07/9/2023
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Kế hoạch rà soát, đánh giá, cập nhật CĐR, CTĐT, CTDH, mô tả CTĐT các ngành đào tạo trình độ cao đẳng, đại học năm học 2023 – 2024.
	1098/KH-ĐHPVĐ ngày 14/11/2023


	Trường ĐHPVĐ
	

	H2.02.01.11


	Hồ sơ rà soát, cập nhật CĐR, CTĐT ngành Sư phạm Ngữ văn năm 2024
	Năm 2024
	Khoa SPXH
	

	
	Biên bản nghiệm thu CTĐT ngành Sư phạm Ngữ văn hệ Đại học năm học 2023 - 2024
	Ngày 22/5/2024
	Khoa SPXH
	

	H2.02.01.12


	Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về CTĐT và chất lượng đào tạo của SV sau tốt nghiệp đối với CTĐT ngành SP Ngữ văn, SP Tin học, SP tiếng Anh, Giáo dục Tiểu học….
	1099/KH-ĐHPVĐ ngày 14/11/2023
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Dữ liệu lấy YKPH của các bên liên quan về CTĐT năm 2024
	Năm 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Kết quả lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về CTĐT và chất lượng đào tạo của SV tốt nghiệp ngành SP Ngữ văn bậc ĐH và ngành Giáo dục Mầm non bậc CĐ, hệ chính quy năm 2024
	444/TB-ĐHPVĐ ngày 15/5/2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H2.02.01.13


	Quyết định ban hành CTĐT, CTDH và mô tả CTĐT trình độ CĐ, ĐH rà soát, cập nhật năm 2024
	364/QĐ-ĐHPVĐ ngày 23/8/2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	CTĐT ngành SPNV năm 2024
	Kèm theo QĐ 364/QĐ-ĐHPVĐ ngày 23/8/2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H2.02.01.14
	CTĐT công khai trên Website của trường, khoa
	http://www.pdu.edu.vn/a/index.php?dept=06&disd=&tid=10834
http://pdu.edu.vn/a/index.php?dept=10&tid=11067

	Hình ảnh
	

	Tiêu chí 2.2. Đề cương các học phần đầy đủ thông tin và cập nhật

	H2.02.02.01
	Đề cương chi tiết ngành SPNV năm 2018
	Năm 2018
	Trường ĐHPVĐ
	

	H2.02.02.02


	Kế hoạch thực hiện rà soát, cải tiến chất lượng các mặt hoạt động của nhà trường theo yêu cầu của Thông tư 12/2017/TT-BGD ĐT và thực hiện rà soát các chương trình đào tạo tiến tới tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo
	802/KH – ĐHPVĐ ngày 02/11/2021
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Thông báo về việc rà soát, đánh giá, cập nhật CĐR, CTĐT, CTDH các ngành đào tạo trinh độ CĐ, ĐH 
	909/QĐ – ĐHPVĐ ngày 30/11/2021
	Trường ĐHPVĐ
	

	H2.02.02.03


	Kế hoạch rà soát, cập nhật CĐR và CTĐT giai đoạn 2023 - 2027
	832/KH-ĐHPVĐ ngày 07/9/2023
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Kế hoạch rà soát, đánh giá, cập nhật CĐR, CTĐT, CTDH, mô tả CTĐT các ngành đào tạo trình độ cao đẳng, đại học năm học 2023 – 2024.
	1098/KH-ĐHPVĐ ngày 14/11/2023


	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Hồ sơ rà soát, cập nhật CĐR, CTĐT ngành Sư phạm Ngữ văn năm 2024
	Năm 2024
	Khoa SPXH
	

	H2.02.02.04


	Hồ sơ rà soát, cập nhật CĐR, CTĐT ngành Sư phạm Ngữ văn năm 2024
	Năm 2024
	Khoa SPXH
	

	
	Biên bản nghiệm thu CTĐT ngành Sư phạm Ngữ văn hệ Đại học năm học 2023 - 2024
	Ngày 22/5/2024
	Khoa SPXH
	

	
	Đề cương chi tiết ngành SPNV năm 2022
	Năm 2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	ĐCCT các học phần cập nhật ngành Sư phạm Ngữ văn năm 2024
	Năm 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H2.02.02.05


	Đề cương chi tiết ngành SPNV năm 2022
	Năm 2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	ĐCCT các học phần cập nhật ngành Sư phạm Ngữ văn năm 2024
	Năm 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H2.02.02.06


	Quyết định về việc ban hành CTĐT, CTDH và mô tả CTĐT trình độ CĐ, ĐH rà soát, cập nhật năm 2024
	364/QĐ- ĐHPVĐ ngày 23/8/2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Bản mô tả CTĐT ngành SPNV năm 2024
	Ban hành kèm theo Quyết định số 364/QĐ- ĐHPVĐ ngày 23/8/2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Đề cương chi tiết ngành SPNV năm 2022
	Năm 2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	ĐCCT các học phần cập nhật ngành SPNV năm 2024
	Năm 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Biên bản họp bộ môn về kết quả lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên
	Từ năm học 2018-2019 đến năm học 2023-2024
	TBM Văn – Sử
	

	H2.02.02.07
	Biên bản xem xét, đánh giá, lựa chọn các ý kiến đóng góp của các bên liên quan để chỉnh sửa và cập nhật CTĐT, CTDH 2024
	Năm 2024


	TBM Văn – Sử
	

	
	Thông báo kết quả lấy ý kiến phản hồi của SV sắp tốt nghiệp về chất lượng đào tạo khóa học năm 2024
	523/TB-ĐHPVĐ ngày 07/6/2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Kế hoạch cải tiến nâng cao chất lượng sau kết quả lấy ý kiến phản hồi của SV sắp tốt nghiệp về chất lượng đào tạo khóa học. 
	2019 - 2024
	Khoa SPXH
	

	
	Kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo sau khảo sát ý kiến các bên liên quan về CTĐT năm 2024
	Năm 2024
	Khoa SPXH
	

	
	Dữ liệu lấy YKPH của các bên liên quan về CTĐT năm 2024
	Năm 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H2.02.02.08


	Thông báo về kết quả lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về chương trình đào tạo và chất lượng đào tạo của sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm Ngữ văn bậc đại học và ngành Giáo dục mầm non bậc cao đẳng, hệ chính quy năm 2024
	444/TB – ĐHPVĐ ngày 15/5/2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Biên bản họp bộ môn về kết quả lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan về CTĐT và chất lượng đào tạo của SV tốt nghiệp 2024
	 Năm 2024


	Bộ môn Văn – Sử
	

	
	Kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo sau khảo sát ý kiến các bên liên quan về CTĐT năm 2024. 
	Năm 2024
	Khoa SPXH
	

	H2.02.01.14
	CTĐT công khai trên Website của trường, khoa
	http://www.pdu.edu.vn/a/index.php?dept=06&disd=&tid=10834
http://pdu.edu.vn/a/index.php?dept=10&tid=11067

	Hình ảnh
	

	H2.02.02.09
	Lịch trình dạy học của GV 
	Từ năm 2019 đến năm 2024
	GV dạy học ngành Sư phạm Ngữ văn
	

	Tiêu chí 2.3. Bản mô tả CTĐT và ĐCCT học phần được công bố công khai và các bên liên quan dễ dàng tiếp cận

	H2.02.01.14


	CTĐT công khai trên website của nhà trường, khoa
	http://www.pdu.edu.vn/a/index.php?dept=06&disd=&tid=10834
http://pdu.edu.vn/a/index.php?dept=10&tid=11067
	Hình ảnh
	

	H2.02.03.01
	Thông báo về sinh hoạt tuần công dân cho SV 
	Từ năm học 2018-2019 đến năm học 2024-2025
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Sổ tay sinh viên
	2019 - 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Biên bản sinh hoạt lớp
	2019 - 2024
	Khoa SPXH
	

	H2.02.03.02
	Sổ tay giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập
	Từ năm học 2018-2019 đến năm học 2023-2024
	Khoa SPXH
	

	
	Sổ tay Giảng viên
	Năm 2019 
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Biên bản sinh hoạt lớp
	2019 - 2024
	Khoa SPXH
	

	H2.02.03.03


	CTĐT và CTDH lưu trữ tại Khoa-Bộ môn
	Năm 2022

Năm 2024
	Khoa SPXH


	

	
	Slide giảng dạy các học phần.
	2019-2024
	Khoa SPXH
	

	H2.02.03.04


	Đề cương chi tiết các học phần ngành SPNV năm 2022
	Năm 2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Đề cương chi tiết các học phần cập nhật năm 2024
	Năm 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Lịch trình dạy học.
	Từ năm học 2018 - 2019 đến học kỳ 1 năm học 2024-2025
	GV tham gia dạy học ngành SPNV
	

	H2.02.01.14
	CTĐT công khai trên Website của trường.
	http://www.pdu.edu.vn/a/index.php?dept=06&disd=&tid=10834
http://pdu.edu.vn/a/index.php?dept=10&tid=11067
	Website của trường, khoa
	

	H2.02.03.05


	Minh chứng gởi CTĐT cho các bên liên quan năm 2022.
	Năm 2022
	Khoa SPXH
	

	
	Minh chứng gửi CTĐT cho các bên liên quan năm 2024.
	Năm 2024
	Khoa SPXH
	

	Tiêu chuẩn 3: Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học

	 Tiêu chí 3.1. Chương trình dạy học được thiết kế dựa trên CĐR

	H3.03.01.01
	CĐR ngành SPNV năm 2016, năm 2022
	Ban hành theo Quyết định số 446/QĐ – ĐHPVĐ ngày 09/03/2016

274/QĐ - ĐHPVĐ 17/6/2022


	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Hồ sơ rà soát CĐR, CTĐT năm 2018, 2019, 2022 và 2024
	Năm 2018, 2019, 2022 và 2024
	Khoa SPXH
	

	
	Quyết định ban hành CTĐT, CTDH trình độ ĐH, CĐ rà soát, cập nhật năm 2018, năm 2019, năm 2022, năm 2024

	359/QĐ-ĐHPVĐ ngày 21/08/2018

653/QĐ-ĐHPVĐ ngày 31/12/2019

     394/QĐ - ĐHPVĐ ngày 31/8/2022

364/QĐ-ĐHPVĐ ngày 23/8/2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	CTDH ngành SPNV năm 2022, năm 2024
	Ban hành theo Quyết định số      394/QĐ – ĐHPVĐ ngày

31/08/2022

Kèm theo quyết định số 364/QĐ-ĐHPVĐ ngày 23/8/2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Biên bản họp Hội đồng khoa học cấp khoa về việc thông qua CĐR CTĐT ngành SPNV
	Năm 2015, 2018, 2019, 2022 và 2024
	Khoa SPXH
	

	H3.03.01.02
	CTĐT ngành SPNV 2018, 2019, 2022 và 2024
	Kèm theo Quyết định số 359/QĐ-ĐHPVĐ ngày 21/08/2018

Kèm theo Quyết định số 653/QĐ-ĐHPVĐ ngày 31/12/2019

Kèm theo Quyết định 394/QĐ- ĐHPVĐ ngày 31/08/2022

Kèm theo QĐ số364/QĐ-ĐHPVĐ ngày 23/8/2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Hồ sơ rà soát, cập nhật CTĐT ngành SPNV năm 2018, 2019, 2022, 2024
	Năm 2018, 2019, 2022, 2024
	Khoa SPXH
	

	
	CTDH ngành SPNV năm 2022, năm 2024
	Ban hành theo Quyết định số      394/QĐ – ĐHPVĐ ngày

31/08/2022

Kèm theo quyết định số 364/QĐ-ĐHPVĐ ngày 23/8/2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Quyết định ban hành CTĐT, CTDH trình độ ĐH, CĐ rà soát, cập nhật năm 2024
	Quyết định số 364/QĐ-ĐHPVĐ ngày 23/8/2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H3.03.01.03
	CTDH ngành SPNV năm 2022, năm 2024
	Ban hành theo Quyết định số      394/QĐ – ĐHPVĐ ngày

31/08/2022

Ban hành kèm theo quyết định số 364/QĐ-ĐHPVĐ ngày 23/8/2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Bản mô tả CTDH ngành SPNV năm 2024
	Ban hành kèm theo quyết định số 364/QĐ-ĐHPVĐ ngày 23/8/2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H3.03.01.04
	Đề cương chi tiết học phần ngành SPNV năm 2022
	Năm 2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Đề cương chi tiết các học phần cập nhật ngành SPNV năm 2024
	Năm 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Thông báo về Kế hoạch tổ chức thi học kỳ các năm học (2019 – 2024)
	2019 - 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H3.03.01.05
	Hồ sơ giảng dạy của GV
	2019 - 2024
	GV dạy học ngành SPNV
	

	H3.03.01.06
	Kế hoạch cải tiến chất lượng từ kết quả lấy YKPH của SV sắp tốt nghiệp về CLĐT khóa học
	2019 - 2024
	Khoa SPXH
	

	
	Biên bản họp TBM Văn Sử về Kết quả lấy YKPH từ người học về hoạt động dạy học của GV
	2019 - 2024
	TBM Văn Sử
	

	
	Biên bản họp TBM Văn Sử về việc thông qua kết quả lấy YKPH của các bên liên quan về CTDH, CTĐT của SV tốt nghiệp ngành SPNV, bậc ĐH hệ chính quy năm 2022, năm 2024
	Năm 2022

Năm 2024
	TBM Văn Sử
	

	
	Kế hoạch cải tiến nâng cao CLĐT sau khảo sát ý kiến của các bên liên quan về CTĐT năm 2022, năm 2024.
	Năm 2022

Năm 2024
	Khoa SPXH
	

	
	Dữ liệu lấy YKPH của các bên liên quan về CTĐT năm 2022, 2024.
	Năm 2022, 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	Tiêu chí 3.2 .Đóng góp của mỗi học phần trong việc đạt được CĐR là rõ ràng

	H3.03.02.01


	Quyết định về việc ban hành CTDH trình độ ĐH, CĐ rà soát, cập nhật 2024
	     364/QĐ - ĐHPVĐ ngày 23/8/2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	CTDH ngành SPNV năm 2024

	Ban hành theo Quyết định số      364/QĐ – ĐHPVĐ ngày

23/8/2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H3.03.02.02
	Đề cương chi tiết học phần ngành SPNV năm 2022
	Năm 2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Đề cương chi tiết các học phần cập nhật ngành SPNV năm 2024
	Năm 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H3.03.02.03
	Thông báo về việc điều chuyển thời gian giảng dạy các học phần lý luận chính trị.
	883/TB-ĐHPVĐ ngày 27/7/2018
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Thông báo về việc thực hiện chương trình, giáo trình các môn lý luận chính trị.
	963/TB-ĐHPVĐ ngày 01/8/2019
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Kế hoạch thực hiện rà soát, cải tiến chất lượng các mặt hoạt động của nhà trường theo yêu cầu của Thông tư 12/2017/TT-BGD ĐT và thực hiện rà soát các chương trình đào tạo tiến tới tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo
	802/KH – ĐHPVĐ ngày 02/11/2021
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Thông báo về việc rà soát, đánh giá, cập nhật CĐR, CTĐT, CTDH các ngành đào tạo trình độ CĐ, ĐH
	909/TB – ĐHPVĐ ngày 30/11/2021
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Kế hoạch rà soát, cập nhật CĐR và CTĐT giai đoạn 2023 - 2027
	832/KH-ĐHPVĐ ngày 07/9/2023
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Kế hoạch rà soát, đánh giá, cập nhật CĐR, CTĐT, CTDH, mô tả CTĐT các ngành đào tạo trình độ cao đẳng, đại học năm học 2023 – 2024.
	1098/KH-ĐHPVĐ ngày 14/11/2023


	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Hồ sơ rà soát, cập nhật CTĐT của khoa năm 2018, 2019, 2022 và 2024
	2018, 2019, 2022, 2024
	Khoa SPXH
	

	H3.03.02.04
	Biên bản họp bộ môn về tiếp thu ý kiến GV chỉnh sửa và cập nhật CTĐT và ĐCCT năm 2022
	Ngày 16/8/2022
	TBM Văn – Sử
	

	
	Biên bản họp bộ môn về kết quả lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên
	Từ năm học 2019-2020 đến năm học 2023 - 2024
	TBM Văn – Sử
	

	
	Thông báo về Kết quả lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về chương trình đào tạo và chất lượng đào tạo của sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm Ngữ văn bậc đại học và ngành Giáo dục mầm non bậc cao đẳng, hệ chính quy năm 2022
	679/TB – ĐHPVĐ ngày 04/08/2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Kết quả lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về chương trình đào tạo và chất lượng đào tạo của sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm Ngữ văn bậc đại học, hệ chính quy năm 2022
	Kèm theo thông báo số 679/TB – ĐHPVĐ

ngày 04/08/2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Biên bản họp bộ môn về việc rà soát CĐR, CTĐT, ĐCCT học phần ngành Sư phạm Ngữ văn, bậc đại học năm 2018, 2019.
	Năm 2018

Năm 2019
	TBM Văn – Sử
	

	
	Biên bản họp bộ môn về kết quả lấy ý kiến của các bên liên quan để chỉnh sửa và cập nhật CTĐT, CTDH 2022
	Ngày 20/5/2022
	TBM Văn – Sử
	

	
	Kế hoạch cải tiến nâng cao chất lượng sau kết quả lấy ý kiến phản hồi của SV sắp tốt nghiệp về chất lượng đào tạo khóa học. 
	2019-2024
	Khoa SPXH
	

	
	Kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo sau khảo sát ý kiến các bên liên quan năm 2022
	Năm 2022
	Khoa SPXH
	

	
	Biên bản họp bộ môn về kết quả lấy ý kiến của các bên liên quan để chỉnh sửa và cập nhật CTĐT, CTDH 2024
	Ngày 17/5/2024
	TBM Văn – Sử
	


	
	Kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo sau khảo sát ý kiến các bên liên quan năm 2024
	 Năm 2024
	Khoa SPXH
	

	
	Dữ liệu lấy YKPH của các bên liên quan về CTĐT năm 2024
	Năm 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H3.03.02.05


	Thống kê danh mục các CTĐT tham khảo khi xây dựng, rà soát, điều chỉnh CTĐT năm 2024
	Năm 2024
	Khoa SPXH
	

	
	Báo cáo đối sánh CTĐT ngành SPNV với các CTĐT của các trường trong nước năm 2024
	Năm 2024
	Khoa SPXH
	

	
	Bảng đối sánh và tham chiếu các nội dung về mục tiêu ĐT và CĐR của CTĐT được tham khảo bên ngoài/nội bộ năm 2024
	Năm 2024
	Khoa SPXH
	

	3.3 .Chương trình dạy học có cấu trúc, trình tự logic; nội dung cập nhật và có tính tích hợp

	H3.03.03.01


	CTDH ngành SPNV năm 2024
	Ban hành kèm theo Quyết định số 364/QĐ-ĐHPVĐ ngày 23/8/2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H3.03.03.02


	Kế hoạch thực hiện rà soát, cải tiến chất lượng các mặt hoạt động của nhà trường theo yêu cầu của Thông tư 12/2017/TT-BGD ĐT và thực hiện rà soát các chương trình đào tạo tiến tới tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo
	802/KH – ĐHPVĐ ngày 02/11/2021
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Thông báo về việc rà soát, đánh giá, cập nhật CĐR, CTĐT, CTDH các ngành đào tạo trình độ CĐ, ĐH
	909/TB – ĐHPVĐ ngày 30/11/2021
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Kế hoạch rà soát, đánh giá, cập nhật CĐR, CTĐT, CTDH, mô tả CTĐT các ngành đào tạo trình độ cao đẳng, đại học năm học 2023 - 2024
	1098/KH-ĐHPVĐ ngày 14/11/2023
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Hồ sơ rà soát, cập nhật CTĐT của khoa năm 2018, 2019, 2022 và 2024
	2018, 2019, 2022, 2024
	Khoa SPXH
	

	
	CTĐT năm 2018, 2019, 2022, 2024
	Kèm theo Quyết định số 359/QĐ-ĐHPVĐ ngày 21/08/2018

Kèm theo Quyết định số 653/QĐ-ĐHPVĐ ngày 31/12/2019

Kèm theo Quyết định 394/QĐ- ĐHPVĐ ngày 31/08/2022

 Kèm theo QĐ số 364/QĐ-ĐHPVĐ ngày 23/8/2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	CTDH năm 2022, năm 2024
	Năm 2022

Năm 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H3.03.03.03

	CTDH năm 2024
	Năm 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H3.03.03.04


	Biên bản họp bộ môn về kết quả lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên
	Từ năm học 2019-2020 đến năm học 2023 - 2024
	TBM Văn – Sử
	

	
	Kế hoạch cải tiến nâng cao chất lượng sau kết quả lấy ý kiến phản hồi của SV sắp tốt nghiệp về chất lượng đào tạo khóa học.
	Từ năm 2019 đến năm 2024
	Khoa SPXH
	

	H3.03.03.05
	Biên bản họp bộ môn về kết quả lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan để chỉnh sửa và cập nhật CTĐT, CTDH 2024
	Ngày 17/5/2024
	TBM Văn – Sử
	

	
	Kế hoạch cải tiến nâng cao CLĐT sau khảo sát ý kiến của các bên liên quan năm 2024
	Ngày 20/5/2024
	Khoa SPXH
	

	
	Dữ liệu lấy YKPH của các bên liên quan về CTĐT năm 2024
	Năm 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H3.03.02.05
	Thống kê danh mục các CTĐT tham khảo khi xây dựng, rà soát, điều chỉnh CTĐT năm 2024
	Năm 2024
	Khoa SPXH
	

	
	Báo cáo đối sánh CTĐT ngành SPNV với các CTĐT của các trường trong nước
	Năm 2024
	Khoa SPXH
	

	
	Bảng đối sánh và tham chiếu các nội dung về mục tiêu ĐT và CĐR của CTĐT được tham khảo bên ngoài/nội bộ năm 2024
	Năm 2024
	Khoa SPXH
	

	H3.03.03.06
	Biên bản họp bộ môn về kết quả ý kiến của các bên liên quan để chỉnh sửa và cập nhật CTĐT, CTDH 2024
	Ngày 17/5/2024
	TBM Văn – Sử
	

	Tiêu chuẩn 4: Phương pháp tiếp cận trong dạy và học

	Tiêu chí 4.1. TLGD hoặc MT giáo dục được tuyên bố rõ ràng và được phổ biến tới các bên liên quan

	H4.04.01.01


	Nghị quyết về việc công bố SM, TN, GTCL, TLGD và MTCL Trường ĐHPVĐ 
	272/NQ-ĐHPVĐ-HĐT ngày 16/6/2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	H4.04.01.02
	Quyết định về việc ban hành TLGD trường ĐHPVĐ năm 2019
	240/QĐ-ĐHPVĐ ngày 26/07/2019
	Trường ĐHPVĐ
	

	H4.04.01.03


	Bản mô tả CTĐT ĐHSPNV
	2022, 2024
	Trường ĐH PVĐ
	

	
	CTDH ĐHSPNV
	2022, 2024
	Trường ĐH PVĐ
	

	H4.04.01.04
	Quy định lấy YKPH của các bên liên quan về CTĐT
	540/QĐ-ĐHPVĐ, ngày 06/11/2018

197/2021/QĐ-ĐHPVĐ ngày 21/5/2021
	Trường ĐHPVĐ
	

	H4.04.01.05
	Kế hoạch lấy YKPH của các bên liên quan về chất lượng CTĐT 2021, 2023
	962/KH-ĐHPVĐ ngày 22/12/2021

1099/KH-ĐH PVĐ ngày 14/11/2023
	Trường ĐHPVĐ
	

	H4.04.01.06
	Dữ liệu lấy YKPH của các bên liên quan về CTĐT của SV tốt nghiệp ngành SPNV bậc ĐH, hệ chính quy năm 2022, 2024
	Năm 2022, 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Kết quả lấy YKPH của các bên liên quan về CTĐT của SV tốt nghiệp ngành SPNV bậc ĐH, hệ chính quy năm 2022, 2024
	679/TB-ĐHPVĐ ngày 4/8/2022

444/TB-ĐHPVĐ ngày 15/5/2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H4.04.01.07
	Quyết định TLGD của Khoa.
	514/QĐ-ĐHPVĐ ngày 28/10/2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	H4.04.01.08
	Kế hoạch phổ biến triết lý giáo dục
	1269/KH-ĐHPVĐ ngày 2/10/2019
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Thông báo kết quả lấy ý kiến của cán bộ, GV, người lao động về TLGD của Trường 
	220/TB-ĐHPVĐ ngày 25/3/2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Thông báo kết quả lấy YKPH của các bên liên quan về nội dung SM, TN, GTCL, TLGD và MTCL của Nhà trường 
	389/TB-ĐHPVĐ ngày 17/5/2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	H4.04.01.09
	Trang thông tin điện tử của CSGD đề cập đến TLGD/MT giáo dục.
	http://pdu.edu.vn/
nss.php?name=Infor&id=35
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Pano, Áp phích
	Theo thực tế
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Facebook
	https://www.facebook.com/
TuyensinhDaiHocPhamVanDong/
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Youtube
	https://www.youtube.co/

watch?v=i5B5v--ehp4
	Trường ĐHPVĐ
	

	H4.04.01.10
	Sổ tay SV
	2019 - 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H4.04.01.11
	Sổ tay GV
	2019
	Trường ĐHPVĐ
	

	H4.04.01.12
	Thông báo Tuần sinh hoạt công dân
	2019- 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H4.04.01.13
	Kỷ yếu Hội thảo “Nâng cao chất lượng hoạt động rèn luyện nghiệp vụ cho SV Khoa SPXH, Trường ĐHPVĐ”.
	2022
	Khoa SPXH
	

	
	Kỷ yếu HTKH cấp khoa “Nâng cao CLĐT giáo viên tại trường ĐH Phạm Văn Đồng nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới GDPT, mầm non hiện nay”
	2023
	Khoa SPXH
	

	H4.04.01.14
	Trang thông tin điện tử trường.
	http://pdu.edu.vn/nss.php?name=Infor&id=35
	Trường ĐHPVĐ
	

	Tiêu chí 4.2. Các hoạt động dạy và học được thiết kế phù hợp để đạt được CĐR

	H4.04.02.01
	Quyết định về việc công bố CĐR đã được rà soát, cập nhật các CTĐT trình độ CĐ, ĐH 
	274/QĐ-ĐHPVĐ ngày 17/6/2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Quyết định về việc công bố CĐR đã được rà soát, cập nhật các CTĐT trình độ CĐ, ĐH
	362/QĐ-PVĐ ngày 22/8/2024
	Trường ĐH PVĐ
	

	H4.04.01.03


	Bản mô tả CTĐT ĐHSPNV
	2022, 2024
	Trường ĐH PVĐ
	

	
	CTDH ĐHSPNV
	2022, 2024
	Trường ĐH PVĐ
	

	H4.04.02.02
	Kỷ yếu hội thảo cấp khoa “Nâng cao chất lượng hoạt động rèn luyện nghiệp vụ cho SV Khoa SPXH, Trường ĐHPVĐ”
	2022
	Khoa SPXH
	

	
	Kỷ yếu hội thảo cấp khoa “Nâng cao CLĐT giáo viên tại Trường ĐHPVĐ nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới GDPT, MN hiện nay”
	2023
	Khoa SPXH
	

	
	Thống kê bài báo khoa học
	2024
	Phòng QLKH
	

	H4.04.02.03
	Cổng thông tin học tập trực tuyến.
	Hình ảnh
	Website Trường
	

	H4.04.02.04
	QĐ về việc ban hành quy định quản lý hoạt động NCKH và CN của trường ĐHPVĐ.
	520/QĐ-ĐH PVĐ ngày 22/10/2018
	Trường ĐH PVĐ
	

	
	Quyết định về việc ban hành Quy định về hoạt động NCKH của SV trong Trường ĐHPVĐ.
	104/QĐ-ĐHPVĐ ngày 7/3/2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Quyết định về việc bổ sung, sửa đổi quy định NCKH SV.
	431/QĐ-ĐHPVĐ ngày 4/10/2024
	Trường ĐH PVĐ
	

	H4.04.02.05
	Danh sách đề tài NCKH SV được giải thưởng
	2020
	Phòng QLKH
	

	
	QĐ công nhận kết quả nghiệm thu ĐT NCKH SV
	2020, 2024
	Phòng QLKH
	

	
	Kỷ yếu KH SV
	2021 
	Phòng QLKH
	

	
	Phân công GV hướng dẫn đề tài
	2023
	Phòng QLKH
	

	
	Danh mục đề tài NCKHSV
	2024
	Phòng QLKH
	

	H4.04.02.06
	Báo cáo tổng kết công tác NCKH của SV giai đoạn 2018 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ NCKH của SV giai đoạn 2021 – 2022
	232/BC-ĐHPVĐ ngày 12/4/2021
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Thống kê đề tài và bài báo của GV khoa SPXH
	2019 - 2024
	Phòng QLKH
	

	
	Báo cáo tổng kết hoạt động NCKH
	2019
	Phòng QLKH
	

	
	Quyết định khen thưởng thành tích NCKH cho GV giai đoạn 2017 – 2022
	2022
	Trường ĐH PVĐ
	

	H4.04.02.07
	Hướng dẫn TTSP 1
	2023- 2024
	Trường ĐH PVĐ
	

	
	Hướng dẫn TTSP TN
	2023- 2024
	Trường ĐH PVĐ
	

	H4.04.02.08
	Kế hoạch thi NVSP 
	2019 - 2024
	Trường ĐH PVĐ
	

	
	Trang tin Hội thi NVSP
	https://www.facebook.com/profile.php?id=61565928010620
2024
	Khoa SPXH
	

	H4.04.02.09
	Kỷ yếu khoa học sinh viên
	2021
	Phòng QLKH
	

	H4.04.02.10
	Kết luận thanh tra công tác đào tạo
	771/KL-ĐHPVĐ ngày 30/8/2022
	Trường ĐH PVĐ
	

	
	Quy chế đào tạo
	285/QĐ-ĐHPVĐ ngày 30/7/2021
	Trường ĐH PVĐ
	

	
	Biên bản đánh giá viên chức hàng năm
	2019 - 2024
	Khoa SPXH
	

	H4.04.02.11
	Kế hoạch lấy YKPH từ người học về hoạt động giảng dạy của GV
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Dữ liệu lấy ý kiến phản hồi về hoạt động giảng dạy của GV.
	2019 - 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Kết quả lấy ý kiến phản hồi về hoạt động giảng dạy của GV.
	2019 - 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	Tiêu chí 4.3. Các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng, nâng cao khả năng học tập suốt đời của người học

	H4.04.01.03
	Bản mô tả CTĐT ĐHSPNV
	2022, 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	CTDH ĐHSPNV
	2022, 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H4.04.02.07
	Hướng dẫn thực tập sư phạm 1
	2023, 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Hướng dẫn TTSP tốt nghiệp
	2023,  2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H4.04.03.01
	Trang tin, kế hoạch thực hiện các hoạt động PVCĐ
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ, Khoa SPXH
	

	H4.04.02.03
	Cổng thông tin học tập trực tuyến http:/quanly.pdu.edu.vn
	Hình ảnh
	Website Trường
	

	H4.04.03.02
	Trang tin, kế hoạch HĐ PVCĐ
	2019 - 2024
	Đoàn TN, Khoa SPXH
	

	
	Kế hoạch thi NVSP
	2019 - 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Hội thi NVSP khoa
	2024
	Khoa SPXH 
	

	H4.04.03.03
	Báo cáo kết quả hoạt động Liên chi đoàn SPXH
	2020
	Liên chi đoàn Khoa SPXH
	

	H4.04.03.04
	Kế hoạch lấy YKPH của SV sắp tốt nghiệp về CTĐT khóa học
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Dữ liệu lấy YKPH của SV sắp tốt nghiệp về CTĐT khóa học
	2019 - 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Kết quả lấy YKPH của SV sắp tốt nghiệp về CTĐT khóa học
	2019 - 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H4.04.02.11
	Kế hoạch lấy YKPH từ người học về hoạt động giảng dạy của GV
	2019-2023
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Dữ liệu lấy ý kiến phản hồi về hoạt động giảng dạy của GV.
	2019 - 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Kết quả lấy ý kiến phản hồi về hoạt động giảng dạy của giảng viên khoa SPXH 
	2019 - 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	Tiêu chuẩn 5. Đánh giá KQHT của người học

	Tiêu chí 5.1. Việc đánh giá KQHT của người học được thiết kế phù hợp với mức độ đạt được CĐR

	H5.05.01.01
	Quyết định ban hành quy chế ĐT ĐH và CĐ hệ chính quy theo hệ thống TC
	43/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/8/2007
	Bộ GD&ĐT
	

	
	Thông tư ban hành Quy chế ĐT trình độ ĐH 
	08/2021/TT-GDĐT ngày 18/03/2021
	
	

	H5.05.01.02
	Quy chế ĐT ĐH theo hệ thống TC
	641/QĐ – ĐHPVĐ ngày 31/12/2019

79/VBHN – ĐHPVĐ ngày 19/03/2020

285/QĐ-ĐHPVĐ ngày 30/7/2021
	Trường ĐHPVĐ
	

	H5.05.01.03
	Quyết định công bố CĐR được rà soát, cập nhật năm 2022
	274/QĐ-ĐHPVĐ ngày 17/6/2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	H5.05.01.04
	Quy định về làm đồ án, KLTN của trường ĐHPVĐ
	2463/QĐ-ĐHPVĐ ngày 30/12/2016;

308/QĐ-ĐHPVĐ ngày 23/8/2021
	Trường ĐHPVĐ
	

	H5.05.01.05
	Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức kiểm tra, đánh giá và thi kết thúc học phần của Trường ĐHPVĐ
	2147/QĐ-ĐHPVĐ ngày 29/12/2017;

93/QĐ-ĐHPVĐ ngày 20/4/2020;

91/QĐ-ĐHPVĐ ngày 01/3/2022.

366/QĐ – ĐHPVĐ ngày 9/8/2023
	Trường ĐHPVĐ
	

	H5.05.01.06
	Quy định ĐT trực tuyến của trường ĐHPVĐ
	290/QĐ-ĐHPVĐ ngày 4/7/2023
	Trường ĐHPVĐ
	

	H5.05.01.07
	Quyết định về việc ban hành CTĐT trình độ ĐH, CĐ rà soát, cập nhật 2022 và năm 2024.
	394/QĐ-ĐHPVĐ ngày 31/8/2022

364/QĐ-ĐHPVĐ ngày 23/8/2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Mô tả CTĐT ngành SPNV năm 2022 và cập nhật năm 2024
	Năm 2022, 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H5.05.01.08
	Đề cương chi tiết các học phần
	Năm 2022 
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Đề cương chi tiết các học phần
	Năm 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H5.05.01.09
	Thống kê các hình thức kiểm tra đánh giá các HP trong CTĐT.
	2019 - 2024
	Khoa SPXH
	

	
	Đề thi, đáp án các HP trong CTĐT. 
	2019 - 2024
	Khoa SPXH
	

	H5.05.01.10
	Báo cáo tổng kết công tác TTSP 1 và TTSP tốt nghiệp
	2019 - 2024
	Trường ĐHPVĐ


	

	
	Phiếu đánh giá thực tập sư phạm
	2019 - 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H5.05.01.11
	Quyết định thành lập hội đồng bảo vệ KLTN ngành ĐHSPNV năm 2020; Phiếu nhận xét của GV hướng dẫn và GV phản biện. Phiếu chấm điểm KLTN của thành viên hội đồng.
	Khóa DSN16

Bảo vệ KLTN

07/2020
	Trường ĐHPVĐ


	

	H5.05.01.12
	QĐ ban hành điều kiện về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học để xét công nhận tốt nghiệp đối với SV
	508/QĐ-ĐHPVĐ ngày 12/11/2019

218/QĐ – ĐHPVĐ ngày 16/5/2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	Tiêu chí 5.2. Các quy định về đánh giá KQHT của người học (bao gồm thời gian, phương pháp, tiêu chí, trọng số, cơ chế phản hồi các nội dung liên quan) rõ ràng và được thông báo công khai tới người học : 

	H5.05.01.02


	Quy chế ĐT ĐH theo hệ thống TC.
	641/QĐ – ĐHPVĐ ngày 31/12/2019

79/VBHN – ĐHPVĐ ngày 19/03/2020

285/QĐ-ĐHPVĐ ngày 30/7/2021
	Trường ĐHPVĐ
	

	H5.05.01.04
	Quyết định về việc ban hành quy định làm KLTN/ĐATN của SV.
	2463/QĐ-ĐHPVĐ ngày 30/12/2016

308/QĐ-ĐHPVĐ ngày 23/8/2021


	Trường ĐHPVĐ
	

	H5.05.01.05
	Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức kiểm tra, đánh giá và thi kết thúc học phần của Trường ĐHPVĐ.
	2147/QĐ-ĐHPVĐ ngày 29/12/2017;

93/QĐ-ĐHPVĐ ngày 20/4/2020;

91/QĐ-ĐHPVĐ ngày 01/3/2022

366/QĐ – ĐHPVĐ ngày 9/8/2023
	Trường ĐHPVĐ
	

	H5.05.02.01
	CTDH ban hành năm 2022, 2024.
	Năm 2022, 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H5.05.02.02
	Kế hoạch đào tạo của trường.
	2019 -2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H5.05.01.08
	Đề cương chi tiết học phần.
	Năm 2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Đề cương chi tiết học phần.
	Năm 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H5.05.02.03
	Website trường, khoa công bố công khai quy định kiểm tra đánh giá.
	Hình ảnh
	Trường

ĐHPVĐ
	

	
	Sổ tay CVHT.
	2019 -2024
	Khoa SPXH
	

	H5.05.02.04
	Biên bản họp Khoa đề cập đến việc quán triệt phổ biến ĐCCT học phần.
	2019 – 2024


	Khoa SPXH
	

	H5.05.02.05
	Website quản lý đào tạo.
	Hình ảnh
	Trường ĐHPVĐ
	

	     H5.05.02.06
	Kế hoạch tổ chức thi học kỳ.
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H5.05.02.07
	Kế hoạch triển khai thực hiện khóa luận của SV ngành SPNV.
	2019-2024
	Khoa SPXH
	

	H5.05.02.08
	Thông báo kết quả lấy YKPH từ người học về hoạt động giảng dạy của GV.
	2019 - 2024


	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Thông báo kết quả lấy ý kiến phản hồi của SV sắp tốt nghiệp về chất lượng đào tạo khóa học.
	2019 - 2024


	Trường ĐHPVĐ
	

	Tiêu chí 5.3. Phương pháp đánh giá KQHT đa dạng, đảm bảo giá trị, độ tin cậy và sự công bằng: 

	H5.05.01.08
	Đề cương chi tiết học phần.
	Năm 2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Đề cương chi tiết học phần.
	Năm 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H5.05.03.01
	Thống kê các hình thức kiểm tra đánh giá của CTĐT ngành Sư phạm Ngữ văn.
	Năm 2024
	Khoa SPXH
	

	H5.05.01.05
	Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức kiểm tra, đánh giá và thi kết thúc học phần của Trường ĐHPVĐ.
	2147/QĐ-ĐHPVĐ ngày 29/12/2017;

93/QĐ-ĐHPVĐ ngày 20/4/2020;

91/QĐ-ĐHPVĐ ngày 01/3/2022

366/QĐ – ĐHPVĐ ngày 9/8/2003
	Trường ĐHPVĐ
	

	H5.05.03.02
	Đề thi kết thúc học phần (đề và đáp án)
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ

Khoa SPXH
	

	H5.05.03.03
	Sổ theo dõi chấm lý thuyết, thực hành
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ

Khoa SPXH
	

	H5.05.03.04
	Kế hoạch thanh tra hằng năm
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ

Khoa SPXH
	

	
	Kết luận thanh tra hằng năm của trường
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ

Khoa SPXH
	

	
	Biên bản bàn giao đề thi, bài thi 
	2019-2024
	Khoa SPXH
	

	H5.05.03.05
	Phần mềm BSC
	Hình ảnh
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Website quản lý đào tạo.
	Hình ảnh
	Trường ĐHPVĐ
	

	H5.05.03.06
	Phiếu nhận xét GV hướng dẫn, GV chấm khóa luận tốt nghiệp.
	2019-2024
	Khoa SPXH
	

	H5.05.03.07
	Biên bản về hội nghị công tác đào tạo.
	2019-2024
	Phòng Đào tạo
	

	H5.05.02.08
	Thông báo kết quả lấy YKPH từ người học về hoạt động giảng dạy của GV.
	2019 - 2024


	Trường ĐHPVĐ
	

	H5.05.03.08
	Kế hoạch lấy YKPH của SV sắp tốt nghiệp về chất lượng đào tạo khóa học .
	2019 - 2024


	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Thông báo kết quả lấy YKPH của SV sắp tốt nghiệp về chất lượng đào tạo khóa học.
	2019 - 2024


	Trường ĐHPVĐ
	

	H5.05.03.09
	Biên bản họp Khoa, Bộ môn về kết quả lấy YKPH từ người học về hoạt động giảng dạy của GV và Bảng ý kiến tiếp thu của GV về kết quả lấy YKPH từ người học về hoạt động giảng dạy.
	2019 - 2024


	Khoa SPXH
	

	Tiêu chí 5.4. Kết quả đánh giá được phản hồi kịp thời để người học cải thiện việc học tập

	H5.05.01.05
	Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức kiểm tra, đánh giá và thi kết thúc học phần của Trường ĐHPVĐ
	2147/QĐ-ĐHPVĐ ngày 29/12/2017;

93/QĐ-ĐHPVĐ ngày 20/4/2020;

91/QĐ-ĐHPVĐ ngày 01/3/2022.

366/QĐ – ĐHPVĐ ngày 9/8/2003
	Trường ĐHPVĐ
	

	H5.05.04.01
	Văn bản hướng dẫn sử dụng phần mềm BSC
	 2012
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Kế hoạch về việc triển khai thực hiện phần mềm quản lý ĐT
	981/KH-ĐHPVĐ ngày 09/11/2012
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Thông báo kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp khai thác, sử dụng phần mềm quản lý ĐT
	727/TB-ĐHPVĐ ngày 09/10/2013
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Thông báo về việc tăng cường công tác quản lý điểm
	1537/ĐHPVĐ-ĐT ngày 23/10/2015
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Thông báo kết luận và định hướng chỉ đạo của Hiệu trưởng về một số vấn đề trong công tác ĐT
	1563/TB-ĐHPVĐ ngày 25/9/2017
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Văn bản quy định phân quyền nhập điểm, sửa điểm, quản lý điểm trong phần mềm ĐT
	Năm 2012, 2015, 2017
	Trường ĐHPVĐ
	

	H5.05.04.02
	Thông báo về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân- HSSV”
	2019-2024


	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Sổ tay SV
	2019 - 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H5.05.04.03
	Biên bản sinh hoạt lớp
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H5.05.04.04
	Biên bản họp Khoa
	2019-2024
	Khoa SPXH
	

	H5.05.04.05
	Website quản lý ĐT Trường
	http://quanly.pdu.edu.vn/
	Trường ĐHPVĐ
	

	H5.05.04.06
	Bảng điểm tổng kết năm học của các lớp
	2019-2024
	Khoa SPXH


	

	H5.05.04.07
	Phần mềm BSC
	2012
	Trường ĐHPVĐ
	

	H5.05.03.08
	Kế hoạch lấy YKPH của SV sắp tốt nghiệp về CLĐT toàn khóa học.


	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Kết quả lấy YKPH của SV sắp tốt nghiệp về CLĐT toàn khóa học.


	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H5.05.02.08


	Thông báo kết quả lấy YKPH từ người học về hoạt động giảng dạy của GV.
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H5.05.03.09
	Biên bản họp Khoa, Bộ môn về kết quả lấy YKPH từ người học về hoạt động giảng dạy của GV và Bảng ý kiến tiếp thu của GV về kết quả lấy YKPH từ người học về hoạt động giảng dạy.


	2019-2024
	Khoa SPXH
	

	H5.05.01.05
	Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức kiểm tra, đánh giá và thi kết thúc học phần của Trường ĐHPVĐ
	2147/QĐ-ĐHPVĐ ngày 29/12/2017;

93/QĐ-ĐHPVĐ ngày 20/4/2020;

91/QĐ-ĐHPVĐ ngày 01/3/2022;

366/QĐ – ĐHPVĐ ngày 9/8/2003
	Trường ĐHPVĐ
	

	H5.05.04.08
	Thông báo về cấp học bổng cho SV, các quyết định khen thưởng.
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Quyết định về việc cảnh báo KQHT
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	Tiêu chí 5.5. Người học tiếp cận dễ dàng với quy trình khiếu nại về KQHT


	H5.05.04.02

	Sổ tay SV

	2019 - 2024

	Trường ĐHPVĐ
	
		Thông báo về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV”

	2019-2024

	Trường ĐHPVĐ
	
	H5.05.04.03

	Biên bản sinh hoạt lớp

	2019-2024

	Khoa SPXH

	
	H5.05.05.02

	Mẫu đơn phúc khảo 

	2019

	2024

	Trường ĐHPVĐ

	
	H5.05.04.05

	Website quản lý ĐT Trường

	http://quanly.pdu.edu.vn/
	Trường ĐHPVĐ

	
	H5.05.04.06

	Bảng điểm tổng kết từng học kỳ của các lớp

	2019-2024

	Khoa SPXH

	

Khoa

	SPXH

	
	H5.05.05.03

	Báo cáo về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp hằng năm.

	2019-2024

	Phòng TCHC

	
		Biên bản đối thoại giữa SV và lãnh đạo Trường

	2019-2024

	Phòng CTSV

	

	Tiêu chuẩn 6. Đội ngũ GV, Nghiên cứu viên 

	Tiêu chí 6.1. Việc quy hoạch đội ngũ GV (bao gồm việc thu hút, tiếp nhận, bổ nhiệm, bố trí, chấm dứt hợp đồng và cho nghỉ hưu) được thực hiện đáp ứng yêu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động PVCĐ

	H6.06.01.01
	Quyết định về việc tuyên bố sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu của Trường
	63/QĐ-ĐHPVĐ ngày 29/01/2010


	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu của Trường
	887/QĐ-ĐHPVĐ ngày 01/6/2017
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Nghị quyết về việc công bố Sứ mạng, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi, Triết lý giáo dục và Mục tiêu chiến lược Trường ĐHPVĐ.
	272/NQ-ĐHPVĐ-HĐT ngày 16/6/2022


	Hội đồng trường

Trường ĐHPVĐ
	

	
	Kế hoạch chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Trường ĐHPVĐ giai đoạn 2021 - 2025
	1134/KH-ĐHPVĐ ngày 07/12/2022
	Trường ĐHPVĐ
	


	
	Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động của Trường ĐHPVĐ thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.
	52/QĐ-ĐHPVĐ ngày 22/02/2023
	Trường ĐHPVĐ
	

	H6.06.01.02
	Hướng dẫn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý
	189/HD-ĐHPVĐ

Ngày 16/3/2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Nghị quyết về việc thống nhất chủ trương và ban hành Quy định xét tuyển dụng giảng viên Trường ĐHPVĐ.
	409/NQ-ĐHPVĐ-HĐT ngày 13/9/2022
	Hội đồng trường

Trường ĐHPVĐ
	

	H6.06.01.03
	Thông báo về việc cập nhật, bổ sung danh mục ngành nghề, vị trí việc làm cần thu hút giai đoạn 2021-2025
	1115/TB-ĐHPVĐ

 ngày 01/12/2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Quyết định phê duyệt danh mục ngành nghề cần thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ ở các lĩnh vực tỉnh cần ưu tiên thu hút đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
	731/QĐ-UBND ngày 11/5/2023
	UBND tỉnh Quảng Ngãi
	

	
	Thông báo công khai chỉ tiêu thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ ở các lĩnh vực tỉnh cần ưu tiên thu hút đến năm 2025.
	490/TB-ĐHPVĐ

 ngày 29/5/2023
	Trường ĐHPVĐ
	

	H6.06.01.04
	Kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên của Khoa Sư phạm Xã hội giai đoạn 2021 - 2025
	03/KH-SPXH

ngày 15/3/2021
	Khoa SPXH 
	

	
	Kế hoạch chiến lược phát triển  Khoa Sư phạm Xã hội giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030
	04/KH-SPXH

ngày 20/3/2021
	Khoa SPXH
	

	H6.06.01.05
	Thông báo về việc rà soát lại đội ngũ và đề xuất nhu cầu tuyển dụng viên chức
	851/TB-ĐHPVĐ ngày 16/11/2021
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Công văn đề xuất của Khoa Sư phạm Xã hội về nhu cầu tuyển dụng
	07/CV-SPXH

ngày 22/11/2021
	Khoa SPXH 
	

	
	Nghị quyết điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng giảng viên
	09/NQ-ĐHPVĐ-HĐT ngày 03/7/2023
	Trường ĐHPVĐ
	

	H6.06.01.06
	Danh sách đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy ngành ĐH Sư phạm Ngữ văn
	2019 - 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H6.06.01.07
	Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức hàng năm 
	2019 - 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H6.06.01.08
	Quyết định cử viên chức đi NCS (Nguyễn Hạnh Nhi)
	580/QĐ-ĐHPVĐ ngày 11/4/2017
	UBND tỉnh 
	

	
	Quyết định cử viên chức đi NCS (Bùi Văn Thanh)
	3510/QĐ-SNV ngày 07/12/2023
	UBND tỉnh
	

	H6.06.01.09
	Quyết định Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Phạm Văn Đồng   
	2019, 2021, 2023
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Quyết định điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Phạm Văn Đồng   
	2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	H6.06.01.10
	Quyết định Ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng của Trường Đại học Phạm Văn Đồng   
	2018, 2022, 2023
	Trường ĐHPVĐ
	

	H6.06.01.11
	Bảng thống kê kinh phí cho đào tạo và phát triển đội ngũ GV, nghiên cứu viên và nhân viên giai đoạn 2019-2024.
	2019 - 2024 
	Phòng Kế hoạch - Tài chính
	

	H6.06.01.12
	Về việc thống nhất chủ trương và ban hành Quy định xét tuyển dụng giảng viên năm 2022
	409/NQ-ĐHPVĐ-HĐT 

ngày 13/09/2022
	Hội đồng trường 

Trường ĐHPVĐ
	

	H6.06.01.13
	Hướng dẫn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý
	189/HD-ĐHPVĐ

Ngày 16/3/2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	H6.06.01.14
	Nghị quyết của Hội đồng trường Trường Đại học Phạm Văn Đồng về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Phạm Văn Đồng;
	337/NQ-ĐHPVĐ-HĐT

ngày 20/7/2022 
	Hội đồng trường 

Trường ĐHPVĐ
	

	H6.06.01.15
	Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2023.
	1159/QĐ-UBND 

ngày 03/8/2023
	UBND tỉnh
	

	
	Công văn báo cáo tình hình thực hiện biên chế sự nghiệp và đăng ký nhu cầu tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023
	333/ĐHPVĐ- TCHC 

ngày 14/4/2023
	Trường ĐHPVĐ
	

	H6.06.01.16
	Kế hoạch phát triển đội ngũ GV Khoa SPXH giai đoạn 2021-2025.
	   03/KH-SPXH ngày 15/3/2021
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Hồ sơ tuyển dụng giảng viên
	Năm 2023, 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	Tiêu chí 6.2. Tỉ lệ GV/người học và khối lượng công việc của đội ngũ GV, nghiên cứu viên được đo lường, giám sát làm căn cứ cải tiến chất lượng hoạt động đào tạo, NCKH và các hoạt động PVCĐ

	H6.06.02.01
	Cơ cấu số lượng, chất lượng nhân lực ngành ĐH SPNV.
	2019 - 2024
	Phòng TCHC
	

	
	Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động của Trường Đại học Phạm Văn Đồng thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030
	52/QĐ-ĐHPVĐ ngày 22/02/2023
	Trường ĐHPVĐ
	

	H6.06.02.02
	Thống kê số lượng GV thỉnh giảng ngành ĐH SPNV.
	2019 - 2024
	Phòng ĐT
	

	H6.06.02.03
	Thống kê các công trình khoa học được công bố trên tạp chí trong nước giai đoạn 2019 - 2024.
	2019 - 2024
	Phòng QLKH&HTQT
	

	H6.06.02.04
	Bản thống kê tỷ lệ GV trên người học của CTĐT ngành ĐH SPNV.
	2019 - 2024
	Khoa SPXH
	

	H6.06.02.05
	Quyết định về định mức giờ chuẩn giảng dạy đối với giảng viên
	104/QĐ -ĐHPVĐ 18/3/2021
	Trường ĐH PVĐ
	

	H6.06.02.06
	Quyết định ban hành quy định về định mức giờ chuẩn NCKH đối với GV.
	931/QĐ-ĐHPVĐ ngày 12/6/2015,

834/QĐ-ĐHPVĐ ngày 23/5/2017,

170/QĐ-ĐHPVĐ ngày 27/4/2021
	Trường ĐHPVĐ


	

	
	Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường ĐHPVĐ.
	Năm 2019, 2021, 2023
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Quyết định về việc phê duyệt đề án vị trí việc làm của Trường ĐH PVĐ.
	1991/QĐ-UBND ngày 07/11/2018

05/NQ-ĐHPVĐ-HĐT ngày 04/5/2024
	UBND Tỉnh
	

	
	Báo cáo tổng kết công tác NCKH và phương hướng, nhiệm vụ năm học hàng năm.
	 2019 - 2024
	Phòng QLKH&HTQT
	

	
	Thống kê giáo trình được xuất bản của ngành ĐHSPNV 
	2019-2024
	Phòng QLKH&HTQT
	

	H6.06.02.07
	Báo giảng và phân công giảng dạy.
	2019 - 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Thông báo về việc kê khai công việc thực hiện theo từng học kỳ, năm học.
	 2019 -2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Thống kê hoạt động PVCĐ của GV ngành SPNV.
	2019 - 2024
	Khoa SPXH
	

	H6.06.02.08


	Thông báo về việc thực hiện đánh giá, xếp loại VC.
	 2019 - 2024
	 Trường ĐHPVĐ
	

	H6.06.02.09
	Bảng đăng ký giao ước thi đua của GV ngành SPNV khoa SPXH.
	2019 - 2024
	Phòng TCHC
	

	
	Bảng đăng ký kế hoạch công tác của GV ngành SPNV.
	 2019 -2024
	Khoa SPXH
	

	H6.06.02.10
	Thông báo kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, viên chức và nhân viên hợp đồng
	2019 - 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Quy chế thi đua khen thưởng Trường ĐHPVĐ.
	568/QĐ-ĐHPVĐ ngày 26/11/2018

267/QĐ-ĐHPVĐ ngày 13/6/2022

177/QĐ-ĐHPVĐ ngày 28/4/2023
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Bảng thống kê số giờ vượt chuẩn của GV ngành SPNV.
	2019 - 2024
	Khoa SPXH


	

	
	Biên bảng họp bộ môn về việc tổng hợp giờ qui đổi của GV ngành SPNV
	2019 - 2024
	Khoa SPXH
	

	
	Biên bản họp khoa về bình xét xếp loại thi đua, khen thưởng.
	2019 - 2024
	Khoa SPXH
	

	
	Biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởng Trường.
	2019 - 2024
	Phòng TCHC
	

	
	Quyết định công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng cho tập thể và cá nhân đạt thành tích .
	2019 - 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	Tiêu chí 6.3. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn GV, nghiên cứu viên (bao gồm đạo đức và năng lực học thuật) để bổ nhiệm, điều chuyển được xác định phổ biến, công khai

	H6.06.01.12
	 Nghị quyết của hội đồng trường về việc ban hành quy định về xét tuyển dụng GV cho Trường ĐHPVĐ.
	409/NQ-ĐHPVD - HĐT ngày 13/9/2022
	Trường ĐH PVĐ
	

	H6.06.03.01
	Văn bản phê duyệt đề án vị trí việc làm của Trường ĐH PVĐ.
	1991/QĐ-UBND ngày 07/11/2018

05/NQ-ĐHPVĐ-HĐT ngày 04/5/2024
	UBND tỉnh

Hội Đồng trường


	

	H6.06.03.02
	Thông báo về việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh mục vị trí việc làm để báo cáo UBND tỉnh phê duyệt, làm cơ sở cho việc tuyển dụng.
	957/TB-ĐHPVĐ ngày 27/10/2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	H6.06.03.03
	Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, trực thuộc các sở, ban ngành tỉnh, trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi năm 2023
	1159/QĐ-UBND ngày 03/8/2023
	UBND tỉnh
	

	
	 Quyết định ban hành qui định về tuyển dụng viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	46/2013/QĐ - UBND ngày 25/9/2013
	UBND tỉnh
	

	
	Quyết định về việc ban hành Quy tắc ứng xử trong Trường ĐHPVĐ.
	217/QĐ-ĐHPVĐ ngày 01/7/2020
	Trường ĐHPVĐ
	

	H6.06.03.04
	Thông báo kết quả trúng tuyển, kỳ xét tuyển dụng GV năm 2023 của Trường Đại học Phạm Văn Đồng.
	349/TB-ĐHPVĐ-HĐXTĐ ngày 17/4/2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Công khai thông báo và kết quả xét tuyển dụng giảng viên năm 2023 của trường ĐH Phạm Văn Đồng trên trang Web: http://pdu.edu.vn
Facebook: Trang thông tin Trường Đại học Phạm Văn Đồng. Tuyensinh.pdu.edu.vn
	Hình ảnh
	Trường 

ĐH PVĐ
	

	H6.06.03.05
	Thông tư bộ nội vụ ban hành qui chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.
	06/2020/TT-BNV ngày

02/12/2020
	Bộ GD&ĐT
	

	
	Biên bản họp hội đồng về việc tuyển dụng GV.
	2023
	Phòng TC-HC
	

	
	Công văn báo cáo tình hình thực hiện biên chế sự nghiệp và đăng ký nhu cầu tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023
	333/ĐHPVĐ- TCHC 

ngày 14/4/2023
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Qui chế tổ chức và hoạt động của trường ĐH Phạm Văn Đồng
	337/NQ-ĐHPVĐ-HĐT ngày 20/07/2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Văn bản phê duyệt đề án vị trí việc làm của Trường ĐH PVĐ.
	1991/QĐ-UBND ngày 07/11/2018

05/NQ-ĐHPVĐ-HĐT ngày 04/5/2024
	UBND tỉnh

Hội Đồng trường


	

	H6.06.03.06
	Qui chế tổ chức và hoạt động của trường ĐH Phạm Văn Đồng
	337/NQ-ĐHPVĐ-HĐT ngày 20/07/2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	H6.06.03.07
	Biên bản họp Khoa liên quan đến bổ nhiệm Trưởng, Phó khoa, Trưởng bộ môn.
	Ngày 06/12/2021

Ngày 03/5/2022

Ngày 16/10/2024
	Khoa SPXH
	

	
	Biên bản họp ban thường vụ Đảng ủy về việc điều chuyển giáo viên lên phòng ban
	Ngày 06/4/2021
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Quyết định về việc điều động ông Nguyễn Hữu Quang đến nhận công tác tại Phòng Công tác Học sinh sinh viên
	154/QĐ-ĐHPVĐ ngày 19/4/2012
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Quyết định điều động ông Nguyễn Diên Thái đến nhận công tác tại Trung tâm Hỗ trợ sinh viên – Quan hệ doanh nghiệp và Khởi nghiệp
	155/QĐ-ĐHPVĐ
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Quyết định điều động bà Trương Kim Nga đến nhận công tác tại Phòng Công tác Học sinh sinh viên
	230/QĐ-ĐHPVĐ
	Trường ĐHPVĐ
	

	H6.06.03.08
	Quyết định bổ nhiệm, điều chuyển trong 05 năm.
	2019 - 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	Tiêu chí 6.4. Năng lực của đội ngũ GV, nghiên cứu viên được xác định và được đánh giá

	H6.06.01.14
	Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHPVĐ.
	337/NQ-ĐHPVĐ-HĐT ngày 20/7/2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	H6.06.04.01
	Ban hành Quy định về định mức giờ chuẩn nghiên cứu khoa học đối với giảng viên trong Trường ĐHPVĐ.
	931/QĐ-ĐHPVĐ ngày 12/6/2015; 170/QĐ-ĐHPVĐ ngày 27/4/2021
	Trường ĐHPVĐ


	

	
	Ban hành Quy định về định mức giờ chuẩn nghiên cứu khoa học đối với giảng viên trong Trường ĐHPVĐ.
	170/QĐ-ĐHPVĐ ngày 27/4/2021
	Trường ĐHPVĐ


	

	H6.06.04.02
	Quyết định ban hành Quy định về hoạt động so chuẩn, đối sánh chất lượng giáo dục Trường ĐHPVĐ.
	470/QĐ-ĐHPVĐ ngày 22/10/2019

506/QĐ-ĐHPVĐ ngày 25/10/2022
	Trường ĐHPVĐ


	

	H6.06.03.01
	Văn bản phê duyệt đề án vị trí việc làm của Trường ĐH PVĐ.
	1991/QĐ-UBND ngày 07/11/2018

05/NQ-ĐHPVĐ-HĐT ngày 04/5/2024
	UBND tỉnh

Hội Đồng trường


	

	H6.06.04.03
	CTDH ngành SPNV năm 2022
	Ban hành kèm theo Quyết định số 394/QĐ- ĐHPVĐ ngày 31/8/2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	CTDH ngành SPNV năm 2024
	Ban hành kèm theo Quyết định số 364/QĐ- ĐHPVĐ ngày 23/8/2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H6.06.04.04
	Phiếu đánh giá bài giảng của GV.
	2019 - 2024
	Khoa SPXH
	

	
	Biên bản họp kết quả dự giờ của GV
	2019 - 2024
	Khoa SPXH
	

	H6.06.04.05
	Phiếu đánh giá cán bộ viên chức hằng năm của Trường.
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H6.06.04.06
	Bản đăng ký giao ước thi đua của GV khoa SPXH.
	2019-2024
	Khoa SPXH
	

	
	Bản tự nhận xét, đánh giá của GV Khoa SPXH.
	2019-2024
	Khoa SPXH
	

	H6.06.04.07
	Biên bản họp Khoa về bình xét thi đua hằng năm.
	2019-2024
	Khoa SPXH


	

	
	Biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởng Trường hằng năm.
	2019-2024
	Phòng TCHC
	

	
	Biên bản họp Hội đồng đánh giá, xếp loại viên chức Trường hằng năm.
	2019-2024
	Phòng TCHC
	

	
	Quyết định công nhận danh hiệu thi đua khen thưởng.
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Kết quả đánh giá phân loại cán bộ viên chức, GV hằng năm.
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Quyết định, Công văn cử VC đi đào tạo, bồi dưỡng.
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ;

UBND tỉnh


	

	H6.06.04.08
	Thông báo kết quả lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên. 
	2020-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Bảng ý kiến tiếp thu của GV và Biên bản họp Bộ môn về kết quả lấy ý kiến phản hồi của SV về hoạt động giảng dạy của GV.
	2019-2024
	Khoa SPXH
	

	Tiêu chí 6.5. Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn của đội ngũ GV, nghiên cứu viên được xác định và có các hoạt động triển khai để đáp ứng nhu cầu đó

	H6.06.05.01
	Kế hoạch khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ, viên chức và người lao động của Trường ĐHPVĐ giai đoạn 2023-2025 và định hướng đến năm 2030.
	448/KH- ĐHPVĐ ngày 08/5/2023
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Dữ liệu khảo sát, đánh giá quá trình đào tạo, bồi dưỡng.
	Năm 2023
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Thông báo kết quả khảo sát, đánh giá quá trình đào tạo, bồi dưỡng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức và người lao động Trường ĐHPVĐ giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030
	667/TB- ĐHPVĐ ngày 25/7/2023
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Chiến lược phát triển Trường ĐHPVĐ.
	2052/QĐ-ĐHPVĐ ngày 29/12/2015; 

571/NQ-ĐHPVĐ-HĐT ngày 05/12/2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	H6.06.05.02
	Kế hoạch Chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Trường ĐHPVĐ giai đoạn 2021 -2025
	1134/KH-ĐHPVĐ ngày 07/12/2022
	Trường ĐHPVĐ

Luu D
	

	
	Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động của Trường ĐHPVĐ thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030
	52/QĐ-ĐHPVĐ ngày 22/02/2023
	Trường ĐHPVĐ


	

	
	Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBVC giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng đến năm 2030
	137/KH-ĐHPVĐ ngày 12/02/2020
	Trường ĐHPVĐ


	

	
	Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng hàng năm.
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ


	

	
	Quyết định, Công văn cử VC đi đào tạo, bồi dưỡng.
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ;

UBND tỉnh


	

	H6.06.05.03
	Quyết định về việc ban hành Quy trình đào tạo, bồi dưỡng viên chức  Trường ĐHPVĐ.
	505/QĐ-ĐHPVĐ

25/10/2022
	Trường ĐH PVĐ
	

	H6.06.05.04
	Danh sách thống kê CBVC tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng hàng năm.
	2019-2024
	Phòng TCHC
	


	H6.06.05.05
	Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường ĐHPVĐ.
	2019, 2021, 2023
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường ĐHPVĐ.
	674/QĐ-ĐHPVĐ ngày 31/12/2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Quyết định Ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng của Trường Đại học Phạm Văn Đồng   
	2018, 2022, 2023
	Trường ĐHPVĐ
	

	H6.06.01.11
	Bảng thống kê kinh phí cho đào tạo và phát triển đội ngũ GV, nghiên cứu viên và nhân viên giai đoạn 2019-2024.


	2019 - 2024
	Phòng Kế hoạch - Tài chính
	

	H6.06.02.01
	Cơ cấu số lượng, chất lượng nhân lực ngành ĐH Ngữ văn.
	2019-2024
	Phòng TCHC
	

	H6.06.05.06
	Kế hoạch chiến lược phát triển Khoa SPXH đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030
	04/KH-SPXH

ngày 20/3/2021
	Khoa SPXH
	

	H6.06.05.07
	Thông báo về việc đăng ký chỉ tiêu, ngành cần thu hút tiến sĩ giai đoạn 2021 – 2025.
	518/TB-ĐHPVĐ ngày 20/7/2021
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Thông báo công khai chỉ tiêu thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ lĩnh vực giáo dục và đào tạo đến năm 2025
	423/ TB-SGDĐT ngày 25/5/2023
	Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi
	

	
	Thông báo công khai chỉ tiêu thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ lĩnh vực giáo dục và đào tạo đến năm 2025.
	490/TB-ĐHPVĐ

29/5/2023
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Nghị quyết về việc thống nhất chủ trương và ban hành Quy định xét tuyển dụng giảng viên năm 2022.
	    409/NQ-ĐHPVĐ-HĐT ngày 13/9/2022
	HĐT   Trường ĐH PVĐ 
	

	
	Thông báo công khai chỉ tiêu thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ lĩnh vực giáo dục và đào tạo đến năm 2025.
	111/TB-ĐHPVĐ

06/02/2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H6.06.05.08
	Danh sách trích ngang CBVC học SĐH.
	2019 - 2024
	Phòng TCHC
	

	H6.06.05.09
	Thông báo về việc đăng ký nhu cầu cử GV đi đào tạo trình độ tiến sĩ trong và ngoài nước.
	2020-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Thông báo về việc mở lớp Tiếng Anh giao tiếp.                                     
	987/TB-ĐHPVĐ

ngày 02/11/2022; 1022/TB-ĐHPVĐ ngày 11/11/2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Thông báo về việc đăng ký danh sách tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng hằng năm.
	2020-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H6.06.05.10
	Danh sách thống kê CBVC tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng.
	2019-2024
	Phòng TCHC
	

	H6.06.05.11
	Kế hoạch học tập và báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng định kỳ. 
	2019-2024
	Phòng TCHC
	

	
	Thông báo CBVC đi học SĐH nộp báo cáo kết quả học tập và tiến độ học tập.
	      662/TB-ĐHPVĐ ngày 01/8/2022;

613/TB-ĐHPVĐ ngày 06/7/2023;

634/TB-ĐHPVĐ ngày 08/7/2024 
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Văn bằng, chứng nhận tham gia đào tạo, bồi dưỡng…
	2019-2024
	Phòng TC-HC
	

	Tiêu chí 6.6. Việc quản trị theo kết quả công việc của GV, nghiên cứu viên (gồm cả khen thưởng và công nhận) được triển khai để tạo động lựcvà hỗ trợ cho đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động PVCĐ

	H6.06.06.01
	Thông tư Quy định chế độ làm việc GV cơ sở giáo dục đại học
	20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/07/2020
	Bộ GD&ĐT
	

	H6.06.06.02
	Quy định về định mức giờ chuẩn giảng dạy đối với giảng viên
	104/QĐ-ĐHPVĐ ngày 18/3/2021
	Trường ĐHPVĐ
	

	H6.06.04.01
	Quyết định ban hành Quy định về định mức giờ chuẩn NCKH đối với GV.
	931/QĐ-ĐHPVĐ ngày 12/6/2015

170/QĐ-ĐHPVĐ ngày 27/4/2021
	Trường ĐHPVĐ
	

	H6.06.03.01
	Văn bản phê duyệt đề án vị trí việc làm của Trường ĐH PVĐ.
	1991/QĐ-UBND ngày 07/11/2018

05/NQ-ĐHPVĐ-HĐT ngày 04/5/2024
	UBND tỉnh

Hội Đồng trường


	

	H6.06.06.03
	Lịch báo giảng và phân công giảng dạy hàng năm.
	2019 - 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H6.06.06.04
	Kế hoạch công tác của giảng viên
	2019 - 2024
	Khoa SPXH
	

	H6.06.01.10
	Quyết định Ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng của Trường Đại học Phạm Văn Đồng   
	2018, 2022, 2023
	Trường ĐHPVĐ
	

	H6.06.06.05
	Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể  các đơn vị thuộc trường, viên chức Trường ĐHPVĐ.
	274/QĐ-ĐHPVĐ ngày 19/7/2021
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Quy chế Đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể đơn vị  và viên chức, người lao động Trường ĐHPVĐ.
	216/QĐ-ĐHPVĐ ngày 11/5/2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể đơn vị  và viên chức, người lao động thuộc Trường ĐHPVĐ.   
	171/QĐ-ĐHPVĐ ngày 08/5/2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H6.06.06.06
	 Bảng tổng hợp kê giờ giảng dạy của GV Khoa SPXH.
	2019-2024
	Khoa SPXH 
	

	
	Bảng tổng hợp kê giờ NCKH của GV Khoa SPXH.
	2019-2024
	Phòng QLKH&HTQT 
	

	H6.06.06.07
	Dữ liệu thống kê về các NCKH của giảng viên dạy ngành Ngữ văn giai đoạn 2019-2024.
	2024
	Phòng QLKH&HTQT 
	

	H6.06.06.08
	Dữ liệu thống kê về các hoạt động PVCĐ của giảng viên dạy ngành Ngữ văn giai đoạn 2019-2024 
	2019-2024
	Khoa SPXH


	

	H6.06.02.08
	Hướng dẫn thực hiện đánh giá, xếp loại VC năm học 2018-2019 và 2019-2020.
	2019-2020
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Thông báo về việc thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể các đơn vị thuộc trường và viên chức từ năm học 2020 - 2021 đến năm học 2023-2024
	2020-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H6.06.06.09
	Kết quả đánh giá, phân xếp loại VC, GV hàng năm.
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H6.06.06.10
	Quyết định công nhận danh hiệu thi đua khen thưởng.
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H6.06.06.11
	Biên bản Hội nghị cán bộ, viên chức của Trường hằng năm
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H6.06.06.12
	Báo cáo sơ kết, tổng kết của Ban thanh tra nhân dân.
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	Tiêu chí 6.7. Các loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của GV và nghiên cứu viên được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng

	H6.06.04.01
	Quyết định ban hành Quy định về định mức giờ chuẩn NCKH đối với GV.
	931/QĐ-ĐHPVĐ ngày 12/6/2015, 170/QĐ-ĐHPVĐ ngày 27/4/2021
	Trường ĐHPVĐ
	

	H6.06.07.01
	Quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Trường ĐHPVĐ.
	520/QĐ-ĐHPVĐ ngày 22/10/2018
	Trường ĐHPVĐ
	

	H6.06.07.02
	Sổ tay GV.
	Năm 2019
	Trường ĐHPVĐ
	

	H6.06.03.01
	Văn bản mô tả vị trí công việc của GV.
	1991/QĐ-UBND ngày 07/11/2018

05/NQ-ĐHPVĐ-HĐT ngày 04/05/2024

       
	UBND tỉnh

Hội đồng trường
	

	H6.06.07.03
	Kế hoạch hoạt động khoa học và Công nghệ hàng năm của Trường.
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H6.06.06.06
	Dữ liệu thống kê về các NCKH của giảng viên dạy ngành Ngữ văn giai đoạn 2019 - 2024.
	2019-2024
	Phòng QLKH&HTQT 
	

	H6.06.06.07
	Dữ liệu thống kê về hoạt động PVCĐ của Khoa SPXH
	2019-2024
	Khoa SPXH
	

	H6.06.07.04
	Bảng tổng hợp giờ NCKH hàng năm của Bộ môn Ngữ Văn
	2019-2024
	Phòng QLKH&HTQT 
	

	H6.06.07.05
	Bảng đối sánh số lượng, chất lượng các loại hình NCKH của ngành Ngữ Văn và ngành CNTT
	2019-2024
	Phòng QLKH&HTQT 
	

	H6.06.07.06
	Báo cáo tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học hằng năm của nhà trường
	2019-2024
	Phòng QLKH&HTQT
	

	H6.06.07.07
	Báo cáo kết quả đối sánh các loại hình, hoạt động nghiên cứu khoa học,  tài sản trí tuệ năm học 2022 -2023 và năm học 2023-2024  tại Trường ĐHPVĐ. 
	853/BC-ĐHPVĐ ngày 30/8/2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H6.06.07.08
	Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học  cấp Trường “Từ Hán Việt trong các văn bản đọc của sách giáo khoa  Ngữ văn 10, chương trình giáo dục phổ thông 2018  (Bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”
	554/QĐ-ĐHPVĐ ngày 16/12/2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H6.06.07.09
	Quyết định về việc công nhận kết quả đánh giá nghiệm thu  đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2023-2024 
	216/QĐ-ĐHPVĐ ngày 05/06/2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	Tiêu chuẩn 7. Đội ngũ nhân viên 

	Tiêu chí 7.1. Việc quy hoạch đội ngũ nhân viên (làm việc tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống CNTT và các dịch vụ hỗ trợ) được thực hiện, đáp ứng nhu cầu đào tạo, NCKH, PVCĐ

	H7.07.01.01
	Danh sách đội ngũ CBVC hành chính và nhân viên, kỹ thuật viên. 
	 2019- 2024
	Phòng TCHC
	

	H7.07.01.02
	Cơ cấu, số lượng, chất lượng đội ngũ CBVC hành chính và nhân viên, kỹ thuật viên.
	 2019- 2024
	Phòng TCHC
	

	H7.07.01.03
	Hồ sơ, lý lịch của đội ngũ nhân viên.
	 2019- 2024
	Phòng TCHC
	

	H7.07.01.04
	Kế hoạch chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Trường ĐHPVĐ giai đoạn 2021 - 2025
	1134/KH-ĐHPVĐ ngày 07/12/2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	H7.07.01.05
	Văn bản phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trường ĐHPVĐ.
	1991/QĐ-UBND ngày 07/11/2018

05/NQ-ĐHPVĐ-HĐT ngày 04/5/2024
	UBND tỉnh

HĐT 

 
	

	H7.07.01.06
	Nghị quyết về phê duyệt Phương án ký kết hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ tại Trường ĐHPVĐ.
	08/NQ-ĐHPVĐ-HĐT ngày 29/5/2023 
	Hội đồng trường

Trường ĐHPVĐ
	

	
	Quyết định giao cho cán bộ viên chức làm công tác  kiêm nhiệm 
	2019 - 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H7.07.01.07
	Quyết định điều động VC
	2019 - 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H7.07.01.08
	Văn bản liên quan đến dự báo nhu cầu, kế hoạch tuyển dụng viên chức
	2019 - 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H7.07.01.09
	Thông báo kết quả phản hồi của giảng viên và người học về cơ sở vật chất và hoạt động hỗ trợ phục vụ đào tạo 
	2019 - 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H7.07.01.10


	Kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, viên chức.
	2019 - 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	 Bản nhận xét, đánh giá của nhân viên hợp đồng.
	2019 - 2024
	Khoa SPXH


	

	Tiêu chí 7.2. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn nhân viên để bổ nhiệm, điều chuyển được xác định và phổ biến công khai

	H7.07.02.01


	Danh sách đội ngũ CBVC hành chính và nhân viên, kỹ thuật viên từ năm 2019 đến tháng 12 năm 2024.
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Hợp đồng lao động của đội ngũ nhân viên.
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Nghị quyết về việc phê duyệt Phương án ký kết hợp đồng lao động theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ tại Trường ĐHPVĐ.
	08/NQ-ĐHPVĐ-HĐT ngày 29/5/2023
	HĐT Trường ĐHPVĐ
	

	H7.07.02.02
	Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, trực thuộc các sở, ban ngành tỉnh, trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi năm 2023
	1159/QĐ-UBND ngày 03/8/2023
	UBND tỉnh
	

	
	Văn bản liên quan đến dự báo nhu cầu, kế hoạch tuyển dụng viên chức
	2019 - 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H7.07.02.03
	Nghị quyết Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
	115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020
	Chính phủ
	

	
	Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.
	59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019
	Chính phủ
	

	H7.07.02.04
	Kết quả đánh giá, phân loại CBVC 
	2019 - 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H7.07.01.05
	Văn bản phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trường ĐHPVĐ.
	1991/QĐ-UBND ngày 07/11/2018

05/NQ-ĐHPVĐ-HĐT ngày 04/5/2024
	UBND tỉnh

HĐT 

 
	

	H7.07.02.05
	Thông báo về việc triển khai xây dựng kế hoạch công tác đối với viên chức hành chính  
	 665/TB-ĐHPVĐ ngày 24/7/2023
	Trường ĐHPVĐ
	

	H7.07.02.06
	Quyết định về việc bổ nhiệm VC là cán bộ lãnh đạo quản lý hành chính sự nghiệp
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H7.07.02.07
	Biên bản họp Ban Thường vụ Đảng ủy về việc điều chuyển CBVC.
	Ngày 06/4/2021
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Quyết định về việc điều động ông Nguyễn Hữu Quang đến nhận công tác tại Phòng Công tác Học sinh sinh viên
	154/QĐ-ĐHPVĐ ngày 19/4/2021
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Quyết định về việc điều động ông Nguyễn Diên Thái đến nhận công tác tại Trung tâm Hỗ trợ sinh viên - Quan hệ doanh nghiệp và Khởi nghiệp
	155/QĐ-ĐHPVĐ ngày 19/4/2021
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Quyết định về việc điều động bà Trương Thị Kim Nga đến nhận công tác tại Phòng Công tác Học sinh sinh viên
	230/QĐ-ĐHPVĐ ngày 08/6/2021
	Trường ĐHPVĐ
	

	H7.07.02.08
	Thông báo về việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh mục vị trí việc làm để báo cáo UBND tỉnh phê duyệt, làm cơ sở cho việc tuyển dụng
	   957/TB-ĐHPVĐ ngày 27/10/2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Công văn đề xuất của các đơn vị
	Năm 2023
	Phòng TCHC
	

	
	Văn bản liên quan đến dự báo nhu cầu, kế hoạch tuyển dụng viên chức
	2019 - 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H7.07.02.09
	Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, trực thuộc các sở, ban, ngành tỉnh, trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi năm 2020
	1690/QĐ-UBND ngày 05/11/2020
	UBND tỉnh
	

	
	Thông báo tuyển dụng năm 2020
	1047/TB-ĐHPVĐ ngày 17/11/2020
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, trực thuộc các sở, ban, ngành tỉnh, trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi
	746/QĐ-UBND ngày 26/5/2021
	UBND tỉnh
	

	
	Công văn về việc nhận Quyết định tuyển dụng viên chức năm 2020
	1328/SNV-CCVC ngày 14/6/2021
	Sở Nội vụ tỉnh
	

	
	Quyết định về việc tiếp nhận và phân công công tác đối với bà Đoàn Thị Hai
	259/QĐ-ĐHPVĐ ngày 28/6/2021
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, trực thuộc các sở, ban, ngành tỉnh, trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi năm 2023
	1159/QĐ-UBND ngày 03/8/2023
	UBND tỉnh
	

	
	Thông báo tuyển dụng năm 2023
	860/TB-ĐHPVĐ ngày 15/9/2023
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, trực thuộc các sở, ban, ngành tỉnh, trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi 2023
	247/QĐ-UBND ngày 23/02/2024
	UBND tỉnh
	

	
	Công khai thông báo và kết quả tuyển dụng viên chức của trường ĐH Phạm Văn Đồng trên trang Web: http://pdu.edu.vn và UBND tỉnh Quảng Ngãi trên trang Web: http://quangngai.gov.vn
	Hình ảnh
	Trường 

ĐHPVĐ; UBND tỉnh.
	

	
	Quyết định về việc tiếp nhận và phân công công tác đối với viên chức được tuyển dụng năm 2024
	114/QĐ-ĐHPVĐ ngày 02/4/2024; 116/QĐ-ĐHPVĐ ngày 02/4/2024;

117/QĐ-ĐHPVĐ ngày 02/4/2024;

119/QĐ-ĐHPVĐ ngày 02/4/2024; 115/QĐ-ĐHPVĐ ngày 02/4/2024.
	Trường ĐHPVĐ
	

	H7.07.02.10
	Quyết định quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đi với công chức, viên chức tại các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố thuộc UBND tỉnh Quảng Ngãi.
	1000/QĐ-UBND ngày 22/6/2009
	UBND tỉnh 
	

	
	Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 22/6/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Quy định danh mục 
	1576/QĐ-UBND ngày 14/9/2015
	UBND tỉnh
	

	
	Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng
	59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2029
	Chính phủ
	

	H7.07.02.11
	Kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức hàng năm
	267/KH-ĐHPVĐngày 23/4/2021; 153/KH-ĐHPVĐ-TCCB ngày 08/3/2022; 68/KH-ĐHPVĐ ngày 06/02/2023; 288/KH-ĐHPVĐ ngày 27/3/2024.
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác hàng năm
	298/BC-ĐHPVĐ ngày 05/5/2021; 795/BC-ĐHPVĐ ngày 29/10/2021; 1057/BC-ĐHPVĐ ngày 22/11/2022; 429/BC-ĐHPVĐ ngày 25/5/2022; 441/BC-ĐHPVĐ ngày 16/5/2023; 429/BC-ĐHPVĐ ngày 13/5/2024; 1100/BC-ĐHPVĐ ngày 25/10/2024.
	Trường ĐHPVĐ
	

	Tiêu chí 7.3. Năng lực của đội ngũ nhân viên được xác định và được đánh giá

	H7.07.01.02
	Cơ cấu, số lượng, chất lượng đội ngũ CBVC hành chính và nhân viên, kỹ thuật viên.
	2019 - 2024
	Phòng TC-HC
	

	H7.07.01.05
	Văn bản phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trường ĐHPVĐ.
	1991/QĐ-UBND ngày 07/11/2018

05/NQ-ĐHPVĐ-HĐT ngày 04/5/2024
	UBND tỉnh

HĐT 

 
	

	H7.07.03.01
	Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể các đơn vị thuộc trường, viên chức Trường Đại học Phạm Văn Đồng
	274/QĐ-ĐHPVĐ ngày 19/7/2021
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Quy chế Đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể đơn vị và viên chức, người lao động Trường Đại học Phạm Văn Đồng
	216/QĐ-ĐHPVĐ ngày 11/5/2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể đơn vị  và viên chức, người lao động thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng   
	171/QĐ-ĐHPVĐ ngày 08/5/2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H7.07.03.02


	Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến phản hồi của giảng viên và người học về cơ sở vật chất, môi trường làm việc, hoạt động hỗ trợ, phục vụ đào tạo của nhà trường
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H7.07.03.03
	Thông báo về kết quả ý kiến phản hồi của GV và người học về cơ sở vất chất và hoạt động hỗ trợ phục vụ đào tạo.
	2019 - 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H7.07.03.04
	Hướng dẫn thực hiện đánh giá, xếp loại VC năm học 2018-2019 và 2019-2020.
	2019 - 2020
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Thông báo về việc thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể các đơn vị thuộc trường và viên chức từ năm học 2020 - 2021 đến năm học 2022-2024
	2020 - 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H7.07.03.05
	Bản tự nhận xét, đánh giá, phân loại CBVC hàng năm.
	2019 - 2024
	Khoa SPXH


	

	H7.07.03.06
	Biên bản họp đánh giá phân loại CBVC, nhân viên hợp đồng.
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H7.07.03.07
	Thông báo bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng hàng năm.
	2019 - 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H7.07.02.04
	Kết quả đánh giá phân loại CBVC và nhân viên hợp đồng.
	2019 - 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H7.07.03.08
	Quyết định công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng cho các tập thể và cá nhân Trường.
	2019 - 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	Tiêu chí 7.4. Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên được xác định và có các hoạt động triển khai để đáp ứng nhu cầu đó

	H7.07.01.02
	Cơ cấu, số lượng, chất lượng đội ngũ CBVC hành chính và nhân viên, kỹ thuật viên.
	2019-2024


	Trường ĐHPVĐ
	

	H7.07.04.01
	Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBVC hàng năm.
	2019 - 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H7.07.04.02
	Danh sách thống kê CBVC tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2019 - 2024.
	2019 - 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H7.07.04.03
	Kế hoạch khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ, viên chức và người lao động của Trường Đại học Phạm Văn Đồng giai đoạn 2023-2025 và định hướng đến năm 2030
	448/KH- ĐHPVĐ ngày 08/5/2023
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Dữ liệu khảo sát, đánh giá quá trình đào tạo, bồi dưỡng.
	Năm 2023
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Thông báo kết quả khảo sát, đánh giá quá trình đào tạo, bồi dưỡng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chứcvà người lao động Trường Đại học Phạm Văn Đồng giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030
	667/TB- ĐHPVĐ ngày 25/7/2023
	Trường ĐHPVĐ
	

	H7.07.04.04
	Kế hoạch Chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Trường Đại học Phạm Văn Đồng giai đoạn 2021 -2025
	1134/KH-ĐHPVĐ ngày 07/12/2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động của Trường Đại học Phạm Văn Đồng thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030
	52/QĐ-ĐHPVĐ ngày 22/02/2023
	Trường ĐHPVĐ
	

	H7.07.04.05
	Luật Viên chức.
	 58/2010/QH12

52/2019/QH14
	Quốc hội
	

	
	Luật Lao động
	45/2019/QH14 ngày 20/11/2019
	Quốc hội
	

	H7.07.04.06
	Thông báo về việc đăng ký danh sách tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng hàng năm
	2020 - 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Thông báo về việc mở lớp Tiếng Anh giao tiếp                                     
	987/TB-ĐHPVĐ

ngày 02/11/2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Đăng ký danh sách viên chức tham gia lớp bồi dưỡng chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh bậc 4 năm 2023
	428/ĐHPVĐ-TCHC ngày 12/5/2023
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Thông báo về việc cử viên chức tham gia Lớp bồi dưỡng hướng dẫn phương pháp lập hồ sơ công việc trong môi trường mạng và lưu trữ điện tử năm 2023
	256/TB-ĐHPVĐ

ngày 27/3/2023
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Các Quyết định cử đi học và bồi dưỡng của nhân viên.
	2019 - 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Danh sách thống kê đội ngũ nhân viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2019 - 2024.
	2019 - 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Hồ sơ nhân viên.
	2019 - 2024
	Phòng TCCB
	

	H7.07.04.07
	Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường ĐHPVĐ.
	2019, 2021, 2023
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ củaTrường Đại học Phạm Văn Đồng


	674/QĐ-ĐHPVĐ ngày 31/12/2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	H7.07.04.08
	Bảng thống kê kinh phí cho đào tạo và phát triển đội ngũ GV, nghiên cứu viên, nhân viên giai đoạn 2019 - 2024.
	2019 - 2024
	Phòng KHTC
	

	H7.07.04.09
	Quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được cử đi đào tạo trong và ngoài nước
	101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017
	Chính phủ
	

	
	Quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, NCKH và trao đổi học thuật
	86/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021
	Chính phủ
	

	H7.07.04.10
	Chứng nhận hoàn thành khóa học của nhân viên
	2019 - 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Báo cáo đánh giá kết quả đào tạo bồi dưỡng của đội ngũ GV, nhân viên Trường.
	2019 - 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	Tiêu chí 7.5. Việc quản trị theo kết quả công việc của nhân viên (gồm cả khen thưởng và công nhận) được triển khai để tạo động lực và hỗ trợ cho đào tạo, NCKH và các hoạt động PVCĐ

	H7.07.05.01
	Danh sách đội ngũ CBVC hành chính và nhân viên, kỹ thuật viên.
	2019 - 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Cơ cấu, số lượng, chất lượng đội ngũ CNVC hành chính, nhân viên, kỹ thuật viên diện hợp đồng giai đoạn 2019-2024.
	2019 - 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Quyết định giao cho cán bộ viên chức làm công tác kiêm nhiệm từ năm 2019 - 2024.
	2019 - 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Thông báo về việc triển khai kế hoạch công tác đối với nhân viên hành chính
	665/TB- ĐHPVĐ ngày 24/7/2023
	Trường ĐHPVĐ
	

	H7.07.01.05
	Văn bản phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trường ĐHPVĐ.
	1991/QĐ-UBND ngày 07/11/2018

05/NQ-ĐHPVĐ-HĐT ngày 04/5/2024
	UBND tỉnh

HĐT 

 
	

	H7.07.05.02
	Thông báo về việc thực hiện đánh giá, xếp loại VC hàng năm.
	2019 - 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	 H7.07.05.03
	Quyết định Ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng của Trường Đại học Phạm Văn Đồng   
	2022, 2023
	Trường ĐHPVĐ
	

	H7.07.05.04
	Tổng hợp ý kiến đóng góp của CBVC về quy chế thi đua khen thưởng của Trường.
	 2022
	Phòng TCHC
	

	
	Kết quả đánh giá phân loại CBVC và nhân viên hợp đồng hàng năm.
	2019 - 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H7.07.05.05
	Bảng đăng ký giao ước thi đua hàng năm.
	2019 - 2024
	Khoa SPXH
	

	H7.07.05.06
	Kế hoạch công tác cá nhân của CBVC
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Biên bản họp đánh giá phân loại CBVC, nhân viên hợp đồng và biên bản bình xét thi đua của đơn vị hàng năm.
	2019 - 2024
	Khoa SPXH
	

	
	Bản nhận xét, đánh giá của nhân viên hợp đồng Khoa.


	2019 - 2024
	Khoa SPXH
	

	
	Quyết định công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng cho các tập thể và cá nhân.
	2019 - 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H7.07.05.07
	Quyết định nâng lương trước thời hạn ông Lê Văn Mẫu.
	448/QĐ-ĐHPVĐ ngày 19/11/2021
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Quyết định nâng lương trước thời hạn bà Nguyễn Thị Thu Tâm.
	58/QĐ- ĐHPVĐ
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Quyết định nâng lương trước thời hạn bà Võ Thị Thùy Linh.
	550/QĐ-ĐHPVĐ
	Trường ĐHPVĐ
	

	H7.07.05.08
	Quyết định bổ nhiệm ông Lê Văn Mẫu giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Sư Phạm Xã hội.
	11/QĐ- ĐHPVĐ ngày 11/01/2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Quyết định bổ nhiệm bà Huỳnh Thị Ngọc Kiều giảng viên chính khoa Sư phạm Xã hội, giữ chức vụ Phó Trưởng Bộ môn Văn - Sử.
	392/QĐ- ĐHPVĐ ngày 31/8/2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Quyết định bổ nhiệm ông Bùi Văn Thanh phó Trưởng Khoa Sư phạm Xã hội.
	310/QĐ- ĐHPVĐ ngày 11/7/2023
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Quyết định bổ nhiệm bà Huỳnh Thị Ngọc Kiều phó Trưởng Khoa Sư phạm Xã hội.
	488/QĐ- ĐHPVĐ ngày 06/11/2024


	Trường ĐHPVĐ
	

	H7.07.02.05
	Thông báo về việc triển khai xây dựng kế hoạch công tác đối với viên chức hành chính  
	 665/TB-ĐHPVĐ ngày 24/7/2023
	Trường ĐHPVĐ
	

	H7.07.05.09
	Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phương giữ chức Phó Trưởng phòng CTSV.
	655/QĐ-ĐHPVĐ ngày 28/12/2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Quyết định bổ nhiệm ông Phạm Duy Tân giữ chức Trưởng phòng Công tác Học sinh sinh viên.
	443/QĐ-

ĐHPVĐ ngày 19/11/2021
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Quyết định về việc bổ nhiệm bà Huỳnh Thị Quỳnh Ngân giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính.
	603/ QĐ-ĐHPVĐ ngày 19/12/2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	H7.07.05.10
	Thông báo kết quả lấy ý kiến phản hồi của GV và người học về CSVC và hoạt động hỗ trợ phục vụ đào tạo.
	2019 - 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H7.07.05.11
	Biên bản bình xét thi đua khen thưởng hàng năm của đơn vị.
	2019 - 2024
	Khoa SPXH
	

	
	Biên bản họp đánh giá xếp loại thi đua khen thưởng hàng năm cấp trường.
	2019 - 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	Tiêu chuẩn 8: Người học và hoạt động hỗ trợ người học

	Tiêu chí 8.1. Chính sách tuyển sinh được xác định rõ ràng, công bố công khai và cập nhật 

	H8.08.01.01
	Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non
	02/2019/TT-BGDĐT ngày 28/02/2019

09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020

16/2021/TT-BGDĐT ngày 1/6/2021

08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022
	Bộ GD&ĐT
	

	H8.08.01.02
	Quyết định ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.
	41/QĐ-ĐHPVĐ ngày13/02/2023
	Trường ĐHPVĐ
	

	H8.08.01.03
	Wesite đăng ký chỉ tiêu của Bộ GD&ĐT
	Hình ảnh
	Bộ GD&ĐT
	

	
	Wesite xây dựng đề án tuyển sinh  của Bộ GD&ĐT
	Hình ảnh
	Bộ GD&ĐT
	

	H8.08.01.04
	Các đề án tuyển sinh từ 2019-2024
	251/ĐA-ĐHPVĐ, ngày 19/3/2019
504/ĐA-ĐHPVĐ, ngày 22/5/2020

133/QĐ-ĐHPVĐ, ngày  07/4/2021

301/QĐ-ĐHPVĐ, ngày 29/6/2022

144/QĐ-ĐHPVĐ, ngày 19/4/2023

151/QĐ-ĐHPVĐ, ngày 25/4/2024

283/QĐ-ĐHPVĐ, ngày 09/7/2024
	Trường 

ĐHPVĐ
	

	H8.08.01.05
	Website tuyển sinh
	Hình ảnh
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Website Trường ĐHPVĐ
	Hình ảnh
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Fanpage Trường ĐHPVĐ
	Hình ảnh
	Trường ĐHPVĐ
	

	H8.08.01.06
	Các đề án tuyển sinh sửa đổi, bổ sung của Trường ĐHPVĐ.
	325/QĐ-ĐHPVĐ ngày 08/9/2021

395/QĐ-ĐHPVĐ ngày 31/8/2022

371/QĐ-ĐHPVĐ ngày 14/8/2023

283/QĐ-ĐHPVĐ ngày 09/7/2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H8.08.01.07
	 Tờ rơi, pano
	Hình ảnh
	Trường ĐHPVĐ
	

	H8.08.01.08
	Các kế hoạch tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT.
	240/KH-ĐHPVĐ ngày 12/02/2019

109/KH-ĐHPVĐ ngày 03/03/2020

76/KH-ĐHPVĐ ngày 02/02/2021

956/KH-ĐHPVĐ ngày 20/12/2021

1231/KH-ĐHPVĐ ngày 28/12/2022

1232/KH-ĐHPVĐ ngày 08/12/2023
	Trường ĐHPVĐ
	

	H8.08.01.09
	Các QĐ thành lập Tổ TT&TVTS.
	645/QĐ-ĐHPVĐ ngày 28/12/2018

613/QĐ-ĐHPVĐ ngày 4/12/2019
16/QĐ-ĐHPVĐ ngày 12/01/2021

477/QĐ-ĐHPVĐ ngày 03/12/2021

599/QĐ-ĐHPVĐ ngày 19/12/2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	QĐ ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ của Trung tâm hỗ trợ sinh viên - Quan hệ doanh nghiệp vag Khởi nghiệp (thực hiện chức năng TT&TVTS)
	442/QĐ-ĐHPVĐ ngày 20/9/2023
	Trường ĐHPVĐ
	

	H8.08.01.10
	Các QĐ Thành lập Hội đồng tuyển sinh 2019-2024
	602/QĐ-ĐHPVĐ ngày 19/12/2019

19/QĐ-ĐHPVĐ ngày 14/01/2021

478/QĐ-ĐHPVĐ ngày 03/12/2021

11/QĐ-ĐHPVĐ ngày 09/01/2023

46/QĐ-ĐHPVĐ ngày 16/02/2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H8.08.01.11
	QĐ giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội tỉnh Quảng Ngãi các năm 2020-2024
	1010/QĐ-UBND ngày 23/12/2019

01/QĐ-UBND ngày 05/01/2021

1274/QĐ-UBND ngày 24/12/2021

1455/QĐ-UBND ngày 16/12/2022

1367/QĐ-UBND ngày 12/12/2023
	UBND tỉnh
	

	H8.08.01.12
	Công văn chấp thuận chỉ tiêu đào tạo sư phạm theo nhu cầu xã hội năm 2022
	1355/SGDĐT-TCCB ngày 01/8/2022
	Sở GD&ĐT
	

	
	Quyết định giao chỉ tiêu đào tạo sư phạm năm 2023-2024 của UBND tỉnh
	 542/UBND-KGVX ngày 17/02/2023

4422/UBND-KGVX ngày 11/9/2023

1127/UBND-KGVX ngày 06/3/2024
	UBND tỉnh
	

	H8.08.01.13
	Quyết định giao chỉ tiêu đào tạo sư phạm
	2115/BGDĐT-GDĐH, ngày 24/5/2021
 3821/BGDĐT-GDĐH, ngày 06/9/2021

 3770/BGDĐT-GDĐH, ngày 10/8/2022

 2437/BGD ĐT-GDĐH, ngày 24/5/2023

 4151/BGDĐT-GDĐH , ngày 11/8/2023

2908/BGDĐT-GDĐH , ngày 13/6/2024
	Bộ GD&ĐT
	

	H8.08.01.14
	Nghị quyết phê duyệt phương hướng tuyển sinh hằng năm
	 249/NQ-ĐHPVĐ-HĐT ngày  02/6/2022

 01/NQ-ĐHPVĐ-HĐT ngày  01/02/2023

 15/NQ-ĐHPVĐ-HĐT ngày  19/12/2023
	Hội đồng trường Trường ĐHPVĐ
	

	H8.08.01.15
	Các biên bản họp góp ý đề án tuyển sinh
	2019-2024
	Hội đồng tuyển sinh
	

	H8.08.01.16
	Các Quyết định, thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng
	2019-2024
	Hội đồng tuyển sinh
	

	Tiêu chí 8.2. Tiêu chí và phương pháp tuyển chọn người học được xác định rõ ràng và được đánh giá

	H8.08.01.04
	Các đề án tuyển sinh từ 2019-2024
	251/ĐA-ĐHPVĐ ngày 19/3/2019

504/ĐA-ĐHPVĐ ngày 22/5/2020

133/QĐ-ĐHPVĐ ngày  07/4/2021

301/QĐ-ĐHPVĐ ngày 29/6/2022

144/QĐ-ĐHPVĐ ngày 19/4/2023

151/QĐ-ĐHPVĐ ngày 25/4/2024

283/QĐ-ĐHPVĐ ngày 09/7/2024
	Trường

ĐHPVĐ
	

	H8.08.02.01
	Các văn bản báo cáo cho Bộ GD&ĐT về kết quả tuyển sinh hằng năm
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H8.08.02.02
	Các báo cáo tổng kết tuyển sinh 
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H8.08.02.03
	Điểm TS và số lượng thí sinh trúng tuyển ngành SPNV
	2019 - 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H8.08.01.15
	Các biên bản họp góp ý đề án tuyển sinh
	2019-2024
	Hội đồng tuyển sinh 
	

	H8.08.01.16
	Các quyết định, thông báo về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	Tiêu chí 8.3. Có hệ thống giám sát phù hợp về sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện, kết quả học tập và khối lượng học tập của người học 

	H8.08.03.01
	Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHPVĐ
	337/NQ-ĐHPVĐ-HĐT ngày 20/7/2022
	Hội đồng trường Trường ĐHPVĐ
	

	
	Đề án vị trí việc làm Trường ĐHPVĐ.
	1991/QĐ-UBND ngày 7/11/2018

05/NQ-ĐHPVĐ-HĐT ngày 04/5/2024
	UBND tỉnh

HĐT
	

	
	Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Đào tạo.
	605/QĐ-ĐHPVĐ ngày 19/12/2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng CTSV.
	657/QĐ-ĐHPVĐ ngày 28/12/2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng KT& ĐBCLGD.
	606/QĐ-ĐHPVĐ ngày 19/12/2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	H8.08.03.02
	Quyết định đào tạo Đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.
	285/QĐ-ĐHPVĐ ngày 30/7/2021

76/QĐ-ĐHPVĐ ngày 23/02/2021

257/QĐ-ĐHPVĐ ngày 30/6/2023.
	Trường ĐHPVĐ
	

	H8.08.03.03
	Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức kiểm tra, đánh giá và thi kết thúc học phần của Trường ĐHPVĐ.
	2147/QĐ-ĐHPVĐ ngày 29/12/2017;

93/QĐ-ĐHPVĐ ngày 20/4/2020,

91/QĐ-ĐHPVĐ ngày 01/3/2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	H8.08.03.04
	Quyết định về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV.
	1524/QĐ-ĐHPVĐ ngày 28/7/2016
	Trường ĐHPVĐ
	

	H8.08.03.05
	Quyết định về việc ban hành Quy trình tạm thời giám sát sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện của người học.
	644/QĐ-ĐHPVĐ ngày 31/12/2019
	Trường ĐHPVĐ
	

	H8.08.03.06
	Đề cương chi tiết học phần năm 2022
	2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Đề cương chi tiết các học phần bổ sung, cập nhật năm 2024
	2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H8.08.03.07
	Quyết định phân công công tác kiêm nhiệm.
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H8.08.03.08
	Sổ tay SV
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Sổ ghi biên bản sinh hoạt lớp.
	2019-2024
	Khoa SPXH
	

	H8.08.03.09
	Biên bản họp khoa phân công nhiệm vụ đầu năm học 
	2019-2024
	Khoa SPXH
	

	
	Quyết định về việc kiêm nhiệm của CBGV từ năm 2019 - 2024
	2019-2024
	Khoa SPXH
	

	H8.08.03.10
	Phiếu xét điểm rèn luyện.
	2019-2024
	Khoa SPXH
	

	
	Biên bản xét rèn luyện các lớp.
	2019-2024
	Khoa SPXH
	

	
	Biên bản xét rèn luyện của Khoa.
	2019-2024
	Khoa SPXH
	

	H8.08.03.11
	Biên bản họp Hội đồng xét điểm rèn luyện cho SV. 
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H8.08.03.12
	Phần mềm BSC.
	Hình ảnh
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Báo cáo công tác đào tạo hàng năm và một số đề xuất thực hiện trong năm học tiếp theo.
	2019-2024
	Phòng Đào tạo
	

	
	Báo cáo tổng kết năm học của Khoa SPXH.
	2019-2024
	Khoa SPXH
	

	Tiêu chí 8.4. Có các hoạt động tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi đua và các dịch vụ hỗ trợ khác để giúp cải thiện việc học tập và khả năng có việc làm của người học. 

	H8.08.03.07
	Quyết định phân công công tác kiêm nhiệm
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H8.08.04.01
	Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Kế hoạch đào tạo hằng năm
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H8.08.04.02
	Biên bản sinh hoạt lớp
	2019-2024
	Khoa SPXH
	

	H8.08.04.03
	Danh sách SV nhận học bổng khuyến khích học tập.
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Danh sách SV nhận học bổng từ các nguồn tài trợ.
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Thông báo tổ chức các hoạt động cho SV Lào.
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H8.08.04.04
	Kế hoạch tổ chức Chào tân sinh viên
	2019-2024
	Đoàn TN - Hội SV
	

	H8.08.04.05
	Thông báo về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV”
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H8.08.04.06
	Thông báo đối thoại với sinh viên
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Biên bản đối thoại với sinh viên
	2019-2024
	Phòng CTSV
	

	H8.08.04.07
	  Hộp thư góp ý
	Hình ảnh
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	 Trang fanpage của trường
	Hình ảnh
	Trường ĐHPVĐ
	

	H8.08.04.08
	Một số hoạt động của Đoàn trường ĐHPVĐ.
	2020-2021
	Đoàn TN 
	

	
	Các hoạt động của Đoàn trường.
	2019-2024
	Đoàn TN – HSV 
	

	
	Kế hoạch các chương trình tình nguyện hè.
	2019-2024
	Đoàn TN 
	

	
	Công văn về việc đề xuất hợp tác các hoạt động đào tạo kỹ năng ứng tuyển và kết nối với nhà tuyển dụng
	2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Tổ chức buổi chia sẻ, tư vấn, định hướng nghề nghiệp và tuyển dụng SV Lào đang học tập tại trường.
	2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Thông báo tổ chức cuộc thi SV Trường ĐHPVĐ với ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp.
	2023-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Cuộc thi sáng tác video clip, poster tuyên truyền thông điệp “Vì sao tôi chọn PDU”.
	2023-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H8.08.04.09
	Quyết định thành lập đoàn và cử SV phụ trách đoàn thực tập sư phạm.
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Danh sách đoàn thực tập sư phạm tốt nghiệp.
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H8.08.04.10
	Quyết định khen thưởng cho sinh viên có thành tích tốt trong đợt TTSP
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H8.08.04.11
	Quy chế chức năng nhiệm vụ, hoạt động Trung tâm HTSV-QHDN&KN
	442/QĐ-ĐHPVĐ ngày 20/9/2023
	Trường ĐHPVĐ
	

	H8.08.04.12
	Thông báo về việc tổ chức ngày hội việc làm cho SV. 
	2019-2024
	Các đối tác
	

	
	Kế hoạch tổ chức các hoạt động Homestay cho Lưu học sinh Lào
	Năm 2021, 2022, 2023
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Thông báo tổ chức lớp tiếng Nhật miễn phí
	1108/TB-ĐHPVĐ ngày 29/11/2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Thông báo tổ chức cuộc thi sinh viên Trường ĐHPVĐ với ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp.
	Năm 2023, 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Kế hoạch xây dựng Hệ sinh thái Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Trường ĐHPVĐ.
	Năm 2022, 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Cuộc thi sáng tác video clip, poster tuyên truyền thông điệp “Vì sao tôi chọn PDU”
	2023-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H8.08.04.13
	Kết quả khảo sát việc làm hằng năm
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	Tiêu chí 8.5. Môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu và sự thoải mái cho cá nhân người học 

	H8.08.05.01
	Quyết định về việc ban hành Quy tắc ứng xử trong Trường ĐHPVĐ.
	217/QĐ-ĐHPVĐ ngày 01/7/2020
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Nội quy phòng thực hành, thí nghiệm. 
	Hình ảnh
	Trường ĐHPVĐ
	

	H8.08.05.02
	Nội quy phòng tự học.
	Hình ảnh
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Nội quy thư viện.
	Hình ảnh
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Nội quy ký túc xá
	Hình ảnh
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Số điện thoại khẩn cấp
	Hình ảnh
	Trường ĐHPVĐ
	

	H8.08.05.03
	 Sơ đồ mặt bằng toàn trường  
	Sơ đồ
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Sơ đồ bố trí khu hiệu bộ
	Sơ đồ
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trường ĐHPVĐ.
	2416/QĐ-UBND ngày 29/5/2023
	UBND TP Quảng Ngãi
	

	H8.08.05.04
	Báo cáo theo dõi, đánh giá sử dụng trang thiết bị của Trường Đại học Phạm Văn Đồng.
	1435/BC-ĐHPVĐ 

 Ngày 31/12/2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H8.08.05.05
	 Ảnh khuôn viên xung quanh khu giảng đường 
	Hình ảnh
	Trường ĐHPVĐ
	

	H8.08.05.06
	Phòng y tế
	Hình ảnh
	Trường ĐHPVĐ
	

	H8.08.05.07
	 Cam kết phòng cháy chữa cháy
	        759/QCPH/CSPCCC-GDĐT
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	 Biên bản kiểm tra phòng cháy, chữa cháy
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	 Diễn tập phòng cháy chữa cháy cho giáo viên
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H8.08.05.08
	 Sơ đồ KTX trường
	Sơ đồ
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	 Sổ chi tiết công cụ dụng cụ tại Trung tâm Hỗ trợ SV và Quan hệ doạnh nghiệp.
	Năm 2023
	Trường ĐHPVĐ
	

	H8.08.05.09
	Sổ theo dõi trực hàng ngày của KTX
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Số điện thoại khẩn cấp
	Hình ảnh
	Trường ĐHPVĐ
	

	H8.08.05.10
	 TB khám sức khỏe cho sinh viên.
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	 Kế hoạch tổ chức các hoạt động thể thao, giáo dục giới tính, …
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H8.08.05.11
	 Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của GV và người học về CSVC, môi trường làm việc, hoạt động hỗ trợ, phục vụ đào tạo của trường.
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H8.08.05.12
	 Quyết định ban hành nội quy tiếp CBVC và HSSV.
	236/QĐ-ĐHPVĐ ngày 08/12/2017
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Lịch tiếp CBVC và SV
	Hình ảnh
	Trường ĐHPVĐ
	

	H8.08.05.13
	 Ảnh chụp hòm thư góp ý tại khu Hiệu bộ và các khu làm việc 
	2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	Tiêu chuẩn 9: Cơ sở vật chất và trang thiết bị

	Tiêu chí 9.1. Có hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng với các thiết bị phù hợp để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu 

	H9.09.01.01
	Thống kê số liệu CSVC Trường ĐHPVĐ.
	Ngày 12/12/2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H9.09.01.02
	Sơ đồ khu làm việc khoa SPXH.
	Sơ đồ
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Sơ đồ phòng học Khoa SPXH 
	Sơ đồ
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Sơ đồ phòng thực hành Khoa SPXH
	Sơ đồ
	Trường ĐHPVĐ
	

	H9.09.01.03
	Sổ chi tiết tài sản cố định Khoa SPXH, CNTT, TCHC
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H9.09.01.04
	Danh mục thiết bị thực hành, phòng thực hành CNTT, Ngoại ngữ.
	Năm 2021; 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H9.09.01.05
	Sổ nhật ký thực hành khoa CNTT.
	2019-2024
	Khoa CNTT
	

	H9.09.01.06


	Sơ đồ bố trí phòng học tại Nhà A, B, C, G, H
	Sơ đồ
	Trường ĐHPVĐ
	

	H9.09.01.07


	Sổ chi tiết công cụ dụng cụ.
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Sổ chi tiết tài sản cố định.
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H9.09.01.08
	Quyết định thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản hàng năm.
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H9.09.01.09
	Thông báo về việc lập kế hoạch mua sắm, sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ giảng dạy hàng năm.
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H9.09.01.10
	Kế hoạch khảo sát YKPH của GV và người học về CSVC.
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H9.09.01.11
	Kết quả khảo sát YKPH GV và người học về CSVC.
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H9.09.01.12
	Kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng CSVC, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập từ việc lấy YKPH CSVC.
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ 
	

	Tiêu chí 9.2. Thư viện và các nguồn học liệu phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu  

	H9.09.02.01
	Sơ đồ nhà Thư viện.
	Hình ảnh
	Trường ĐHPVĐ
	

	H9.09.02.02
	Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm TTTL.
	204/QĐ-ĐHPVĐ ngày 10/02/2014
	Trường ĐHPVĐ
	

	H9.09.02.03
	Sổ chi tiết công cụ dụng cụ tại TT TTTL.
	2019-2023
	Trường ĐHPVĐ
	

	H9.09.02.04
	Nội quy của Trung tâm TTTL.
	Ngày 12/9/2014
	Trường ĐHPVĐ
	

	H9.09.02.05
	Biên bản chuyển giao kết quả đề tài KH&CN cấp cơ sở.
	Ngày 03/3/2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	H9.09.02.06


	Sổ đăng ký tổng quát (phòng sách tham khảo)
	2019-2024
	Trung tâm TTTL
	

	
	Sổ đăng ký tổng quát (phòng sách sư phạm)
	2019-2024
	Trung tâm TTTL
	

	
	Sổ đăng ký tổng quát (phòng sách kinh tế kỹ thuật)
	2019-2024
	Trung tâm TTTL
	

	
	Danh mục các loại báo tạp chí.

Danh mục luận án, khóa luận, đề tài NCKH tại TT TTTL.
	2019-2024
	Trung tâm TTTL
	

	
	Danh mục sách tặng.
	2019-2024
	Trung tâm TTTL
	

	
	Danh mục sách bổ sung hằng năm
	2022 - 2024
	Trung tâm TTTL
	

	
	Danh mục sách bổ sung cho ngành SPNV
	2019, 2021-2024
	Trung tâm TTTL
	

	
	Báo cáo tổng số lượng sách các khối ngành trong thư viện của nhà trường
	Ngày 31/12/2024
	Trung tâm TTTL
	

	
	Bảng thống kê danh mục sách, giáo trình, tài liệu, học liệu phục vụ CTĐT
	Ngày 31/12/2024
	Trung tâm TTTL
	

	H9.09.02.07
	Hợp đồng xây dựng, phát triển và vận hành thư viện số 
	2022 -  2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Thống kê nguồn học liệu tại thư viện số của Trường.
	2022 -  2024
	Trung tâm TTTL
	

	
	Thông báo sử dụng thư viện số
	2022 -  2024
	Trung tâm TTTL
	

	
	Cổng thông tin Thư viện số của trường http://thuvienso.pdu.edu.vn/
	Hình ảnh
	Trường ĐHPVĐ
	

	H9.09.02.08
	Thông báo về việc đề xuất danh mục tài liệu mua phục vụ ĐT hằng năm.
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Danh mục sách đề xuất mua phục vụ ĐT hằng năm.
	2019 - 2024
	Các đơn vị
	

	
	Giấy đề xuất về việc mua sách 
	2019 - 2024
	Trung tâm TTTL
	

	
	Hợp đồng mua tài liệu phục vụ đào tạo.
	2019-2024
	Trung tâm TTTL
	

	
	Hóa đơn mua tài liệu phục vụ đào tạo.
	2019-2024
	Trung tâm TTTL
	

	
	Thống kê kinh phí mua sách từ năm 2019-2024
	2019-2024
	Trung tâm TTTL
	

	H9.09.02.09
	Bảng thống kê theo dõi số lượt CBVC và HSSV mượn, trả sách, báo, tạp chí và truy cập mạng internet.
	2019-2024
	Trung tâm TTTL
	

	
	Thống kê số lượt truy cập  thư viện số
	2019-2024
	Trung tâm TTTL
	

	
	Thống kê số lượt mượn đọc tại chỗ
	2021-2024
	Trung tâm TTTL
	

	H9.09.02.10
	Kế hoạch khảo sát ý kiến độc giả về hoạt động của Trung tâm TTTL


	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Kết quả khảo sát ý kiến độc giả về hoạt động của Trung tâm TTTL.
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	Tiêu chí 9.3. Phòng thí nghiệm, thực hành và trang thiết bị phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu

	H9.09.03.01
	Báo cáo theo dõi, đánh giá sử dụng trang thiết bị của Trường Đại học Phạm Văn Đồng.
	1435/BC-ĐHPVĐ 

 Ngày 31/12/2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H9.09.03.02
	Tờ trình sửa chữa mua sắm vật tư thiết bị thực hành.
	2019- 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H9.09.03.03
	Quyết định giao dự toán sữa chữa hàng năm.
	2019- 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Quyết định chỉ định các đơn vị sửa chữa, mua sắm.
	2019- 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H9.09.03.04
	Quy định về quản lý, khai thác và sử dụng tài sản tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng.
	83/QĐ-ĐHPVD Ngày 04/3/2021
	Trường ĐHPVĐ
	

	H9.09.03.05
	Thống kê danh sách cán bộ phụ trách hệ thống CNTT của trường
	2019-2024
	Phòng 

TC-HC
	

	H9.09.03.06
	Nội quy các phòng thí nghiệm, thực hành.
	Hình ảnh 
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Sổ nhật ký thực hành
	Sổ nhật ký
	Trường ĐHPVĐ
	

	H9.09.01.08
	Quyết định thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản hàng năm.
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H9.09.01.10
	Kế hoạch khảo sát YKPH người học về CSVC.
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H9.09.01.11
	Kết quả khảo sát YKPH người học về CSVC.
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H9.09.03.07
	Kết quả khảo sát YKPH SV sắp tốt nghiệp về chất lượng đào tạo khóa học.
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H9.09.01.12
	Kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng CSVC, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập từ việc lấy YKPH CSVC.
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ 
	

	Tiêu chí 9.4. Hệ thống công nghệ thông tin (bao gồm cả hạ tầng cho học tập trực tuyến) phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu

	H9.09.04.01
	Thống kê máy tính, hệ thống truyền thông, thiết bị trực tuyến, trang thông tin điện tử
	2019-2024
	Phòng TC-HC
	

	
	Thống kê máy tính, máy in, máy chiếu, ti vi
	2019-2024
	Phòng TC-HC
	

	H9.09.04.02
	Thống kê các phần mềm hiện đang sử dụng của Trường. 
	2019-2024
	Phòng TC-HC
	

	H9.09.04.03
	Quyết định về việc thành lập HĐ kiểm kê tài sản hàng năm.


	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Sổ chi tiết tài sản cố định khoa SPXH, CNTT, phòng TC-HC
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Sổ chi tiết công cụ dụng cụ khoa SPXH, CNTT, phòng TC-HC
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H9.09.04.04
	Sơ đồ nhà H
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ 
	

	
	Sổ chi tiết tài sản cố định Khoa CNTT
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ 
	

	
	Sổ chi tiết công cụ dụng cụ Khoa CNTT
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ 
	

	
	Danh mục thiết bị thực hành CNTT
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ 
	

	H9.09.04.05
	Sổ nhật ký thực hành phòng thực hành CNTT
	2019-2024
	Khoa CNTT


	

	
	Sổ theo dõi vận hành, bảo trì phòng họp trực tuyến và trang thông tin điện tử
	2024
	Phòng TC-HC
	

	
	Biên bản đánh giá hiện trạng hệ thống tivi, máy chiếu
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Báo cáo theo dõi đánh giá sử dụng cơ sở vật chất
	1435/BC-ĐHPVĐ ngày 31/12/2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H9.09.04.06
	Thông báo về việc mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công.
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ 
	

	
	Danh mục máy tính, phần mềm được cập nhật hàng năm
	2019-2024
	Phòng TC-HC
	

	
	Hồ sơ bảo dưỡng định kỳ tivi, máy chiếu
	2023, 2024
	Trường ĐHPVĐ 
	

	
	Dự trù tổng hợp mua vật tư, dụng cụ thực hành hàng năm
	2019-2024
	Khoa CNTT
	

	
	Biên bản giao nhận vật tư, dụng cụ thực hành
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Hợp đồng mua sắm, sửa chữa máy vi tính
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Hợp đồng sửa chữa, nâng cấp hệ thống mạng internet.
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Hợp đồng bảo trì, nâng cấp phần mềm quản lý đào tạo
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H9.09.04.07
	Hợp đồng lao động của kỹ thuật viên
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Thống kê danh sách cán bộ phụ trách hệ thống CNTT của Trường
	2019-2024
	Phòng TC-HC
	

	
	Bảng phân công, giao nhiệm vụ công tác cho cán bộ, viên chức, nhân viên CNTT
	2019-2024
	Phòng TC-HC

Khoa CNTT
	

	H9.09.04.08
	Website khoa Sư phạm Xã hội: www.pdu.edu.vn/spxh
	Hình ảnh
	Khoa SPXH
	

	H9.09.01.10
	Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến phản hồi của giảng viên và người học về CSVC.
	954/KH-ĐHPVĐ ngày 30/7/2019

665/KH-ĐHPVĐ ngày 14/7/2020

349/KH-ĐHPVĐ ngày 25/5/2021

366/KH-ĐHPVĐ ngày 11/5/2022

413/KH-ĐHPVĐ ngày 09/5/2023

406/KH-ĐHPVĐ ngày 03/5/2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H9.09.01.11
	Thông báo kết quả lấy ý kiến phản hồi của giảng viên và người học về CSVC.
	1619/TB-ĐHPVĐ ngày 18/12/2019

257/TB-ĐHPVĐ ngày 19/4/2021

486/TB-ĐHPVĐ ngày 09/7/2021

650/TB-ĐHPVĐ ngày 27/7/2022

585/TB-ĐHPVĐ ngày 28/6/2023

716/TB-ĐHPVĐ ngày 29/7/2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H9.09.01.12
	Kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng sau kết quả lấy YKPH của các bên liên quan về CSVC.
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	Tiêu chí 9.5. Các tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe, an toàn được xác định và triển khai có lưu ý đến nhu cầu đặc thù của người khuyết tật: 

	H9.09.05.01
	Thông tư quy định về công tác y tế trường học trong cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp
	33/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021
	Bộ Y tế
	

	H9.09.05.02
	Chức năng nhiệm vụ Phòng TCHC
	600/QĐ-ĐHPVĐ ngày 19/12/2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	H9.09.05.03
	Chức năng nhiệm vụ Phòng CTSV
	657/QĐ-ĐHPVĐ ngày 28/12/2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	H9.09.05.04
	Chức năng nhiệm vụ Trung tâm HTSV-QHDN&KN
	442/QĐ-ĐHPVĐ ngày 20/9/2023
	Trường ĐHPVĐ
	

	H9.09.05.05
	Hợp đồng và tiếp nhận cán bộ y tế
	2020, 2021
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Thông báo khám sức khỏe định kỳ cho CBGV
	2023-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Sổ theo dõi cấp phát thuốc
	2019
	Phòng TCHC
	

	H9.09.05.06
	Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và phòng, chống thiên tai
	2019-2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	H9.09.05.07
	Hợp đồng với công ty môi trường trong thu gom rác thải với công ty cung cấp nước để cung cấp cho Ký túc xá
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H9.09.05.08
	Văn bản hợp đồng lao động bảo vệ an ninh nhà trường
	Năm 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H9.09.05.09
	Quyết định về việc công nhận cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2024
	1555/QĐ-UBND ngày 04/12/2024
	UBND tỉnh
	

	H9.09.05.10
	Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và phòng, chống thiên tai
	Năm 2019

Năm 2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Quyết định thành lập Đội phòng cháy, chữa cháy và phòng, chống thiên tai
	2019, 2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	H9.09.05.11
	Biên bản kiểm tra phòng cháy, chữa cháy
	2019-2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Tập huấn phòng cháy chữa cháy cho giáo viên
	2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H9.09.05.12


	Hình ảnh hệ thống thiết bị tự động báo động cháy nổ, hệ thống tiếp đất chống sét đánh thẳng, hệ thống phòng cháy chữa cháy gồm: Tiêu lệnh, bảng hướng dẫn, bình chữa cháy, hệ thống máy bơm, trụ nước, vòi dẫn nước, bể chứa nước được lắp đặt tại các cơ sở đào tạo của Trường
	Hình ảnh
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Tờ trình về việc báo cáo tình hình hoạt động của Căng tin trong thời gian qua, xin ý kiến của Hội đồng trường về Phương án hoạt động của Căng tin trường năm 2024 và Nghị Quyết về việc phê duyệt Phương án hoạt động của căng tin
Trường
	2023-2024
	Trường ĐHPVĐ

Hội Đồng trường
	

	H9.09.05.13
	Thông báo huy động đoàn viên tham gia vệ sinh khuôn viên trường học
	2019-2022
	Đoàn TN Trường ĐHPVĐ
	

	
	Hình ảnh tham gia dọn dẹp vệ sinh
	Hình ảnh
	Đoàn TN Trường ĐHPVĐ
	

	H9.09.05.14
	QĐ cấp học bổng khuyến khích học tập
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	QĐ miễn giảm học phí cho SV.
	2021-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	
	
	
	

	
	QĐ cấp học bổng và hỗ trợ cho SV khuyết tật.
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H9.09.05.15
	Thông báo về việc hướng dẫn SV thực hiện và bảo hiểm thân thể.
	2022-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Thông báo về việc triển khai bảo hiểm thân thể cho viên chức và người lao động.
	2022-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Thông báo về việc khám sức khỏe định kỳ cho SV.
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	TB về việc khám sức khỏe định kỳ cho VC, GV.
	Năm 2023

Năm 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H9.09.05.16
	Hình ảnh phòng y tế tại KTX.
	Hình ảnh
	Trường ĐHPVĐ
	

	H9.09.05.17
	Sổ theo dõi trực hàng ngày của KTX.
	2019-2022
	Trung tâm HTSV-QHDN&KN
	

	H9.09.05.18
	Biên bản HNCBVC
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Nghị Quyết hội nghị CBVC
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Thông báo hội nghị đối thoại HSSV với lãnh đạo trường
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Biên bản đối thoại giữa HSSV với lãnh đạo trường
	2019-2023
	Trường ĐHPVĐ
	

	H9.09.01.10
	Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến phản hồi người học và CBGV về cơ sở vật chất
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H9.09.05.19
	Thông báo kết quả lấy ý kiến phản hồi của người học và CBGV về cơ sở vật chất
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Kế hoạch cải tiến cơ sở vật chất sau kết quả lấy ý kiến phản hồi
	2019-2024
	
	

	H9.09.05.20
	Thông báo hội nghị đối thoại HSSV với lãnh đạo trường
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Biên bản đối thoại giữa HSSV với lãnh đạo trường
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	Tiêu chuẩn 10. Nâng cao chất lượng

	Tiêu chí 10.1. Thông tin phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan được sử dụng làm căn cứ để thiết kế và phát triển 

	H10.10.01.01
	Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng KT&ĐBCLGD.
	88/QĐ-ĐHPVĐ ngày 16/01/2012

606/QĐ-ĐHPVĐ ngày 19/12/2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	H10.10.01.02
	Quy định về việc lấy YKPH từ người học về hoạt động giảng dạy của GV và Quy định về việc lấy YKPH của SV sắp tốt nghiệp về chất lượng đào tạo khóa học
.
	Ban hành kèm theo Quyết định số 392/QĐ-ĐHPVĐ ngày 19/8/2018
	Trường ĐHPVĐ
	

	H10.10.01.03
	Quyết định ban hành Quy định lấy YKPH của các bên liên quan về CTĐT và CLĐT của SV sau tốt nghiệp.
	197/QĐ-ĐHPVĐ ngày 21/5/2021

540/QĐ-ĐHPVĐ ngày 6/11/2018
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Đường link khảo sát các bên liên quan về CTĐT.
	Năm 2022, 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Dữ liệu khảo sát các bên liên quan về CTĐT.
	Năm 2022, 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H10.10.01.04
	Quyết định ban hành Quy định lấy YKPH của các bên liên quan về CSVC và các hoạt động hỗ trợ, phục vụ đào tạo.
	539/QĐ-ĐHPVĐ ngày 06/11/2018
	Trường ĐHPVĐ
	

	H10.10.01.05
	Quyết định về việc phê duyệt quy trình khảo sát tình hình việc làm và thu nhập của SV tốt nghiệp.
	606/QĐ-ĐHPVĐ ngày 20/12/2019
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Báo cáo nhu cầu thị trường lao động liên quan đến ngành SPNV.
	05/BC-ĐHPVĐ

Ngày 02/01/2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H10.10.01.06
	Kế hoạch triển khai lấy YKPH của các bên liên quan về CTĐT và CLĐT của SV sau tốt nghiệp đối với CTĐT ngành SPNV trình độ đại học, hệ chính quy.
	962/KH-ĐHPVĐ ngày 22/12/2021
1099/KH-ĐHPVĐ ngày 14/11/2023
	Trường 

ĐHPVĐ
	

	
	Kế hoạch lấy YKPH của SV sắp tốt nghiệp về CLĐT khóa học.
	2019 – 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Kế hoạch lấy YKPH từ người học về hoạt động giảng dạy của GV.
	2019 – 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H10.10.01.07
	Công văn góp ý Quy định xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo; rà soát, đánh giá và cải tiến chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, đại học.
	 196/ĐHPVĐ-ĐT

Ngày 17/3/2022


	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Biên bản họp bộ môn về tiếp thu ý kiến GV để xây dựng, chỉnh sửa và cập nhật CTĐT, CTDH và ĐCCT.
	Năm 2018, 2019, 2022, 2024
	Bộ môn Văn Sử
	

	H10.10.01.08
	Thông báo kết quả lấy YKPH của các bên liên quan về CTĐT và CLĐT của SV tốt nghiệp ngành SPNV, bậc đại học, hệ chính quy năm 2022, 2024
	679/TB-ĐHPVĐ ngày 04/8/2022
444/ TB-ĐHPVĐ ngày 15/5/2024


	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Thông báo kết quả lấy YKPH của SV sắp tốt nghiệp về chất lượng đào tạo khóa học.
	2019 – 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Thông báo kết quả lấy YKPH của SV về hoạt động giảng dạy của GV.
	2019 – 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H10.10.01.09
	Biên bản họp bộ môn Văn - Sử về việc thông qua kết quả lấy YKPH của các bên liên quan về CTĐT và CLĐT của SV tốt nghiệp ngành SPNV, bậc đại học, hệ chính quy năm  2022, 2024.
	2022; 2024
	Bộ môn Văn - Sử
	

	
	Kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo sau khảo sát ý kiến của các bên liên quan.
	2022; 2024
	Khoa SPXH
	

	
	Kế hoạch cải tiến chất lượng từ kết quả lấy YKPH của SV sắp tốt nghiệp về CLĐT khóa học.
	2019 – 2024
	Khoa SPXH
	

	
	Biên bản họp bộ môn về kết quả lấy YKPH của SV về hoạt động giảng dạy của GV.
	2019 – 2024
	Khoa SPXH
	

	
	Biên bản họp bộ môn về việc rà soát chương trình đào tạo ngành Sư phạm Ngữ văn bậc đại học
	2018; 2019; 2022; 2024
	Khoa SPXH
	

	H10.10.01.10
	CTĐT ngành SPNV năm 2018
	Ban hành kèm theo Quyết định số 359/QĐ-ĐHPVĐ ngày 21/8/2018
	Trường ĐHPVĐ
	

	H10.10.01.11
	CTĐT ngành SPNV năm 2019
	653/QĐ-ĐHPVĐ ngày 31/12/ 2019
	Trường ĐHPVĐ
	

	H10.10.01.12
	CTĐT ngành SPNV năm 2022
	Ban hành kèm theo Quyết định số 394/QĐ-ĐHPVĐ ngày 31/08/2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	H10.10.01.13
	CTĐT ngành SPNV năm 2024
	Ban hành kèm theo Quyết định số 364/QĐ-ĐHPVĐ ngày 23/08/2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	Tiêu chí 10.2. Việc thiết kế và phát triển CTDH được xác lập, được đánh giá và cải tiến 

	H10.10.02.01
	Thông tư ban hành quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.
	17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/6/2022 
	
	

	
	Quyết định về việc ban hành quy định về quy trình xây dựng, cập nhật, thẩm định và ban hành CTĐT, CTDH trình độ đại học.
	657/QĐ-ĐHPVĐ ngày 28/12/2018
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Quyết định về việc ban hành quy định về quy trình xây dựng, cập nhật, thẩm định và ban hành CTĐT, CTDH trình độ đại học. 
	394/QĐ-ĐHPVĐ ngày 31/08/2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	H10.10.02.02
	Thông báo về việc điều chỉnh và bổ sung một số nội dung trong quá trình triển khai thực hiện rà soát, đánh giá, cập nhật CĐR, CTĐT, CTDH các ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng.
	304/TB-ĐHPVĐ ngày 19/4/2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	H10.10.02.03
	Quyết định về việc ban hành quy định về quy trình xây dựng, cập nhật, thẩm định và ban hành CTĐT, CTDH trình độ đại học. 
	657/QĐ-ĐHPVĐ ngày 28/12/2018
	Trường ĐHPVĐ
	

	H10.10.02.04
	Hồ sơ xây dựng, rà soát CĐR, CTĐT, CTDH năm 2018
	Năm 2018
	Bộ môn Văn Sử

Khoa SPXH
	

	
	Hồ sơ xây dựng, rà soát CĐR, CTĐT, CTDH năm 2019
	Năm 2019
	Bộ môn Văn Sử
Khoa SPXH

	

	
	Hồ sơ xây dựng, rà soát CĐR, CTĐT, CTDH năm 2022
	Năm 2022
	Bộ môn Văn Sử
Khoa SPXH
	

	
	Hồ sơ xây dựng, rà soát CĐR, CTĐT, CTDH năm 2024
	Năm 2024
	Bộ môn Văn Sử
Khoa SPXH
	

	H10.10.02.05


	Quyết định về việc ban hành quy định về quy trình xây dựng, cập nhật, thẩm định và ban hành CTĐT, CTDH trình độ đại học. 
	657/QĐ-ĐHPVĐ ngày 28/12/2018
	Trường ĐHPVĐ
	

	H10.10.02.06
	Biên bản họp khoa về việc lấy ý kiến của GV về quy trình thiết kế và phát triển CTDH.
	02/BB-SPXH ngày 18/3/2022
	Khoa SPXH
	

	H10.10.02.07
	Quyết định về việc ban hành Quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành CTĐT; rà soát; đánh giá và cải tiến CTĐT trình độ cao đẳng, đại học
	141/QĐ-ĐHPVĐ ngày 24/3/2022
	Trường 

ĐHPVĐ
	

	H10.10.01.10
	CTĐT ngành SPNV năm 2018
	Ban hành kèm theo Quyết định số 359/QĐ-ĐHPVĐ ngày 21/8/2018
	Trường ĐHPVĐ
	

	H10.10.01.11
	Khung CTĐT ngành SPNV năm 2019
	653/QĐ-ĐHPVĐ ngày 31/12/ 2019 
	Trường ĐHPVĐ
	

	H10.10.01.12
	CTDH ngành SPNV năm 2022
	Ban hành kèm theo Quyết định số 394/QĐ-ĐHPVĐ ngày 31/08/2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	H10.10.01.13
	CTDH ngành SPNV năm 2024
	Ban hành kèm theo Quyết định số 364/QĐ-ĐHPVĐ ngày 23/08/2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	Tiêu chí 10.3. Quá trình dạy và học, việc đánh giá KQHT của người học được rà soát và đánh giá thường xuyên để đảm bảo sự tương thích và phù hợp với CĐR 

	H10.10.03.01
	Quyết định đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.
	641/QĐ-ĐHPVĐ ngày 31/12/2019

285/QĐ-ĐHPVĐ ngày 30/7/2021


	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Quyết định về việc ban hành Quy định kiểm tra, đánh giá và thi kết thúc học phần của Trường ĐHPVĐ.
	93/QĐ-ĐHPVĐ ngày 20/4/2020

453/QĐ-ĐHPVĐ ngày 22/11/2021

91/QĐ-ĐHPVĐ ngày 01/3/2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	H10.10.03.02
	Đề cương chi tiết học phần năm 2024
	Năm 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học cấp khoa 
	2018, 2022
	Khoa SPXH
	

	H10.10.03.03
	Phương hướng nhiệm vụ của Khoa SPXH.
	2019 - 2024
	Khoa SPXH
	

	
	Phương hướng nhiệm vụ của Trường ĐHPVĐ.
	2019 - 2024
	Trường

 ĐHPVĐ
	

	H10.10.03.04
	Đề thi kết thúc học phần.
	2019 - 2024
	Khoa SPXH
	

	H10.10.03.05
	Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp khoa.
	Năm 2019 
Năm 2022
	Khoa SPXH
	

	H10.10.03.06
	Báo cáo về việc theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả đào tạo.
	2018 - 2024
	Phòng Đào tạo


	

	
	Kết luận công tác thanh tra hàng năm của Trường.
	2019 – 2023
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Biên bản hội nghị công tác đào tạo hàng năm.
	2019 – 2024
	Phòng Đào tạo
	

	
	Biên bản hội nghị CBVC Khoa.
	2019 – 2024
	Khoa SPXH
	

	
	Biên bản hội nghị CBVC Trường.
	2019 – 2024
	Phòng HC-QT
	

	H10.10.03.07
	Thông báo kết quả lấy YKPH từ người học về hoạt động giảng dạy của GV.
	2019 – 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Biên bản họp Bộ môn về việc lấy YKPH từ người học về hoạt động giảng dạy của GV
	2019 – 2024
	Bộ môn Văn - Sử
	

	
	Quyết định về việc ban hành Quy trình tạm thời giám sát sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện của người học.
	644/QĐ-ĐHPVĐ ngày 31/12/2019
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Kế hoạch về việc theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả đào tạo năm học 2022-2023 tại Trường ĐHPVĐ.
	735/KH-ĐHPVĐ ngày 19/8/2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	H10.10.03.08
	Kết quả lấy ý kiến phản hồi của SV về hoạt động giảng dạy của GV
	2022, 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	Tiêu chí 10.4. Các kết quả NCKH được sử dụng để cải tiến việc dạy và học 

	H10.10.04.01
	Quyết định ban hành quy định về Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Trường ĐHPVĐ.
	520/QĐ-ĐHPVĐ ngày 22/10/2018
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Quy định về định mức giờ chuẩn NCKH đối với GV Trường ĐHPVĐ
	170/QĐ-ĐHPVĐ ngày 27/4/2021
	Trường ĐHPVĐ
	

	H10.10.04.02
	Danh mục đề tài NCKH của GV cơ hữu thực hiện CTĐT ngành SPNV giai đoạn 2019 - 2023
	2019 - 2024
	Phòng QLKH&HTQT
	

	H10.10.04.03
	Thống kê các đề tài NCKH có gắn kết với đào tạo (phục vụ giảng dạy tại Trường) giai đoạn 2019 - 2024
	Năm 2025
	Phòng QLKH&HTQT
	

	H10.10.04.04
	Thông báo về việc đăng ký đề xuất đề tài NCKH của SV hằng năm
	2019 - 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H10.10.04.05
	Quyết định về việc công nhận kết quả đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH của SV 
	2019 - 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H10.10.04.06
	Thành lập Hội đồng nghiệm thu, đánh giá đề tài NCKH của SV
	Năm 2024, 2025
	Khoa SPXH
	

	H10.10.04.07
	Thông báo về việc tổ chức xét giải thưởng SV NCKH cấp trường năm học 2019 – 2020.
	734/TB-ĐHPVĐ ngày 05/8/2020
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét giải thưởng SV NCKH cấp trường năm học 2019-2020.
	285/QĐ-ĐHPVĐ ngày 05/8/2020
	Trường ĐHPVĐ
	

	H10.10.04.08
	Kỷ yếu Hội nghị NCKH SV năm 2021 .
	Năm 2021
	Trường ĐHPVĐ
	

	H10.10.04.09

     
	Tổng kết công tác NCKH của SV giai đoạn 2018 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ NCKH của SV giai đoạn 2021 - 2022
	232/BC-ĐHPVĐ ngày 12/4/2021
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Quyết định về việc khen thưởng GV hướng dẫn SV NCKH đạt giải thưởng các cấp giai đoạn 2018 - 2020
	107/QĐ-ĐHPVĐ ngày 18/3/2021
	Trường ĐHPVĐ
	

	H10.10.04.10


	Quyết định về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác NCKH giai đoạn 2017 - 2022
	411/QĐ-ĐHPVĐ ngày 15/9/2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	H10.10.04.11


	Quyết định về việc giao đề tài NCKH cho SV và phân công GV hướng dẫn.
	2023
	Trường ĐHPVĐ
	

	H10.10.03.05


	Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp khoa
	Tháng 7/2019
	Khoa SPXH
	

	Tiêu chí 10.5. Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích (tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác) được đánh giá và cải tiến 

	H10.10.05.01
	Quyết định ban hành qui định lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan.
	392/QĐ-ĐHPVĐ ngày 18/9/2018
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Quyết định ban hành qui định lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về CSVC và các hoạt động hỗ trợ, phục vụ đào tạo.
	539/QĐ-ĐHPVĐ ngày 06/11/2018
	Trường ĐHPVĐ
	

	H10.10.05.02
	Kế hoạch tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của người học về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy học tập năm học
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H10.10.05.03
	Báo cáo kết quả khảo sát mức độ hài lòng của SV về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ học tập.
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H10.10.05.04
	Báo cáo kết quả việc thực hiện phiếu thăm dò ý kiến SV, GV đối với hoạt động của TTTT TL.
	2019-2024


	TTTT TL
	

	H10.10.05.05
	Báo cáo kết quả khảo sát mức độ hài lòng hoạt động phục vụ cộng đồng.
	2022-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H10.10.05.06
	Kết quả khảo sát sự hài lòng của SV với dịch vụ công
	1709/BC-ĐHPVĐ ngày 31/12/2019
	Trường ĐHPVĐ
	

	H10.10.05.07
	Kế hoạch cải tiến chất lượng về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập.
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Kế hoạch cải tiến nâng cao chất lượng sau kết quả lấy ý kiến phản hồi của SV (Trung tâm thông tin tư liệu).
	2019-2024
	TTTT TL
	

	
	
	
	
	

	H10.10.05.08
	Các văn bản về việc mua bán, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công của các đơn vị trực thuộc Trường ĐHPVĐ
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	Tiêu chí 10.6: Cơ chế phản hồi của các bên liên quan có tính hệ thống, được đánh giá và cải tiến 

	H10.10.06.01
	Quyết định ban hành chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tổ chức - ĐBCLGD  
	606/QĐ-ĐHPVĐ ngày 09/10/2009
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Quyết định về việc giải thể Phòng Tổ chức - ĐBCLGD và thành lập Phòng KT&ĐBCLGD
	24/QĐ-ĐHPVĐ ngày 09/01/2012
	Trường ĐHPVĐ
	

	H10.10.01.01
	Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng KT&ĐBCLGD.
	88/QĐ-ĐHPVĐ ngày 16/01/2012

606/QĐ-ĐHPVĐ ngày 19/12/2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	H10.10.06.02
	Quyết định ban hành quy định lấy YKPH của các bên liên quan
	392/ QĐ-ĐHPVĐ ngày 18/09/2018
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Quyết định ban hành quy định lấy YKPH của các bên liên quan về CSVC và các hoạt động hỗ trợ, phục vụ đào tạo
	539/ QĐ-ĐHPVĐ ngày 06/11/2018
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Quyết định ban hành quy định lấy YKPH của các bên liên quan về CTĐT và CLĐT của SV sau tốt nghiệp
	540/ QĐ-ĐHPVĐ ngày 06/11/2018;

197/QĐ-ĐHPVĐ ngày 21/5/2021


	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Quyết định về việc phê duyệt quy trình khảo sát tình hình việc làm và thu nhập của SV tốt nghiệp
	606/ QĐ-ĐHPVĐ ngày 20/12/2019
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Kế hoạch khảo sát sự hài lòng của độc giả về chất lượng phục vụ của TTTTTL
	2019 – 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H10.10.06.03
	Thông báo kết quả lấy YKPH từ người học về hoạt động dạy của GV
	2019 - 2023
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Biên bản họp bộ môn và Bảng tiếp thu ý kiến của GV từ kết quả lấy YKPH từ người học về hoạt động dạy của GV.
	2019 - 2023
	TBM Ngữ văn
	

	
	Thông báo kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người học về CSVC, trang thiết bị phục vụ giảng dạy học tập.
	2019 - 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng CSVC, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập từ việc lấy YKPH CSVC
	2019 - 2024
	Trường ĐHPVĐ


	

	
	Thông báo kết quả lấy YKPH của SV sắp tốt nghiệp về CLĐT khóa học
	2019 - 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Kế hoạch cải tiến chất lượng từ kết quả lấy YKPH của SV sắp tốt nghiệp về CLĐT khóa học
	2019 - 2024
	Khoa SPXH;

Phòng TCHC;

TTTTTL;

Các đơn vị.
	

	
	Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của độc giả về chất lượng phục vụ của TTTTTL
	2019 - 2024
	TTTTTL
	

	
	Kế hoạch cải tiến chất lượng và báo cáo kết quả thực hiện từ kết quả khảo sát ý kiến của độc giả về chất lượng phục vụ của TTTTTL
	2019 - 2024
	TTTTTL
	

	
	Thông báo kết quả lấy YKPH của các bên liên quan về CTĐT và CLĐT của SV tốt nghiệp ngành SPNV bậc đại học và ngành GDMN, bậc cao đẳng, hệ chính quy.
	Năm 2022, 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Biên bản họp TBM Văn Sử về việc thông qua kết quả lấy YKPH của các bên liên quan về CTĐT và CLĐT của SV tốt nghiệp ngành SPNV, bậc Đại học, hệ chính quy.
	Năm 2022, 2024
	TBM Văn - Sử
	

	
	Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của SV tốt nghiệp
	2019 - 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H10.10.06.04
	Phần mềm kiểm định chất lượng của Trường ĐHPVĐ
	Hình ảnh
	Phòng KT&ĐBCL
	

	Tiêu chuẩn 11: Kết quả đầu ra 

	Tiêu chí 11.1: Tỉ lệ thôi học, tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng

	H11.11.01.01
	Quyết định ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ của phòng Công tác SV
	657/QĐ-ĐHPVĐ ngày 28/12/2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	H11.11.01.02
	Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của phòng Đào tạo
	605/QĐ-ĐHPVĐ ngày 19/12/2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	H11.11.01.03
	Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của Khoa Sư phạm Xã hội
	619/QĐ-ĐHPVĐ ngày 20/12/2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	H11.11.01.04
	Phần mềm BSC
	Năm 2010
	Trường ĐHPVĐ
	

	H11.11.01.05
	Quyết định ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
	285/QĐ-ĐHPVĐ ngày 30/7/2021
	Trường ĐHPVĐ
	

	H11.11.01.06
	Báo cáo về việc theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả đào tạo tại Trường ĐHPVĐ.
	2018-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H11.11.01.07
	Biên bản Hội nghị công tác đào tạo
	2019 - 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Báo cáo công tác đào tạo năm học và một số đề xuất thực hiện trong năm học.
	2019 - 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H11.11.01.08
	Quyết định về cảnh báo học tập
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	 Thông báo xét cảnh báo học tập.
	2019 - 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H11.11.01.09
	Biên bản đối thoại giữa SV và nhà trường
	2019 - 2023
	Trường ĐHPVĐ
	

	H11.11.01.10
	Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập.
	2019 - 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Quyết định trợ cấp xã hội cho SV.
	2019 - 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Quyết định về việc điều chỉnh dự toán kinh phí ngân sách nhà nước năm 2023 để thực hiện hỗ trợ chi phí học tập cho SV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Thông tư liên tịch số 53/1998/TTLT/BDĐT-BTC-BLĐTBXH.
	636/QĐ-ĐHPVĐ ngày 29/12/2023
	Trường ĐHPVĐ
	

	Tiêu chí 11.2. Thời gian tốt nghiệp trung bình được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng. 

	H11.11.02.01
	Quyết định ban hành quy chế đào tạo Đại học theo hệ thống tín chỉ 



	285/QĐ-ĐHPVĐ ngày 30/07/2021
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Phần mềm quản lý Đào tạo BSC
	Hình ảnh 
	Trường ĐHPVĐ
	

	H11.11.01.02
	Quyết định ban hành chức năng, nhiệm vụ phòng Đào tạo
	605/QĐ-ĐHPVĐ ngày 19/12/2022
	Trường ĐHPVĐ
	

	H11.11.01.05


	Quyết định ban hành quy chế đào tạo Đại học theo hệ thống tín chỉ 
	285/QĐ-ĐHPVĐ ngày 30/07/2021
	Trường ĐHPVĐ
	

	H11.11.01.06
	Báo cáo về việc theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả đào tạo tại Trường ĐHPVĐ.
	2018-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H11.11.02.02
	Sổ tay GVCN 
	2019 - 2024
	Phòng CTSV
	

	
	Thống kê tình hình học tập của SV trong từng học kỳ
	2019 - 2024
	Khoa SPXH
	

	
	Quyết định về việc cảnh báo học tập
	2019 - 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Báo cáo Tổng kết năm học của Khoa
	2019 - 2024
	Khoa SPXH
	

	
	Báo cáo Tổng kết năm học của Trường
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Biên bản xét tốt nghiệp, danh sách SV tốt nghiệp 
	2019 - 2014
	Trường ĐHPVĐ
	

	H11.11.02.03
	Kế hoạch hỗ trợ, rèn luyện kỹ năng sử dụng tiếng Việt cho Lưu HS Lào 
	2019 - 2024
	Khoa SPXH
	

	H11.11.02.04
	Biên bản hội nghị công tác Đào tạo
	2019 - 2024
	Phòng Đào tạo
	

	Tiêu chí 11.3. Tỉ lệ có việc làm sau tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng

	H11.11.03.01
	Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên -Quan hệ doanh nghiệp và Khởi nghiệp
	442/QĐ-ĐHPVĐ Ngày 20/9/2023
	Trường ĐHPVĐ
	

	H11.11.03.02
	Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của SV tốt nghiệp.
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H11.11.03.03
	Báo cáo tình hình việc làm SV tốt nghiệp.
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Cơ sở dữ liệu về người học tốt nghiệp
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H11.11.03.04
	Báo cáo đánh giá đối sánh về tỉ lệ có việc làm của người tốt nghiệp
	28/9/2022
	TTHTSV-QHDN&KNĐHPVĐ
	

	
	Dữ liệu đối sánh trong CSGD, trong nước về tỉ lệ có việc làm của người học tốt nghiệp
	2019-2024
	TTHTSV-QHDN&KNĐHPVĐ
	

	H11.11.03.05
	Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của SV tốt nghiệp.
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	3619

	
	Thông báo kết quả lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về CTĐT và chất lượng ĐT của SV sau tốt nghiệp đối với CTĐT ngành Sư phạm Ngữ văn, CĐ Giáo dục Mầm non, Trường ĐHPVĐ.
	Năm 2022

Năm 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H11.11.03.06
	Sổ tay nghiệp vụ tìm hiểu, phân tích nguyên nhân người học tốt nghiệp chưa tìm được việc làm
	Năm 2023

Năm 2024
	Khoa SPXH
	

	H11.11.03.07
	Tổng hợp các hoạt động hỗ trợ việc làm
	2019-2024
	TTHTSV-QHDN&KNĐHPVĐ
	

	
	Các thông báo, kế hoạch tổ chức các hoạt động khởi nghiệp cho sinh viên
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	Tiêu chí 11.4: Loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của người học được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng.

	H11.11.04.01
	Nghị quyết về việc ban hành chiến lược phát triển trường ĐHPVĐ giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030
	571/NQ-ĐHPVĐ-HĐT Ngày 05/12/2022
	Trường ĐH PVĐ
	

	
	Quyết định việc ban hành chiến lược phát triển khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế trường ĐHPVĐ giai đoạn 2021-2025, và tầm nhìn đến 2030.
	580/QĐ-ĐHPVĐ Ngày 07/12/2022
	Trường ĐH PVĐ
	

	H11.11.04.02
	Quyết định ban hành quy định về hoạt động NCKH của SV trong trường ĐH PVĐ.
	104/QĐ-ĐHPVĐ

Ngày 07/3/2022
	Trường ĐHPVĐ


	

	
	Kế hoạch hoạt động công nghệ hằng năm của Trường ĐHPVĐ
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ


	

	H11.11.04.03
	Chức năng nhiệm vụ của phòng QLKH và HTQT
	627/QĐ-ĐHPVĐ  ngày 20/12/2022
	Trường ĐHPVĐ


	

	H11.11.04.04
	Kế hoạch phát triển Khoa học công nghệ của Khoa SPXH
	05/KH-SPXH ngày 25/3/2021
	Khoa SPXH
	

	H11.11.04.05
	Quyết định về việc ban hành quy định NCKH cho sinh viên ĐHPVĐ
	104/QĐ-ĐHPVĐ ngày 07/3/2022
	Trường ĐHPVĐ


	

	H11.11.04.06
	Quyết định về việc ban hành Quy định về hoạt động so chuẩn, đối sánh.
	470/QĐ-ĐHPVĐ ngày 22/10/2019
506/QĐ-ĐHPVĐ ngày 25/10/2022

	Trường ĐHPVĐ


	

	H11.11.04.07
	Bảng đối sánh các loại hình, chất lượng hoạt động NCKH của Ngành ĐHSP Ngữ văn và ĐH CNTT của Trường ĐHPVĐ
	Ngày 07/02/2025
	Phòng QLKH&HTQT
	

	
	Báo cáo kết quả đối sánh các loại hình, hoạt động NCKH, tài sản trí tuệ năm học 2022 - 2023 và năm học 2023-2024 tại trường ĐHPVĐ
	853/BC-ĐHPVĐ ngày 30/8/2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H11.11.04.08
	Thống kê kinh phí dành cho hoạt động ĐT, NCKH, PVCĐ 2019 – 2024
	2019 – 2024
	Phòng KH-TC
	

	H11.11.04.09
	Báo cáo tổng kết hoạt động KH&CN hằng năm của trường.
	2019 – 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Báo cáo tổng kết công tác NCKH của SV.
	2019 – 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	Tiêu chí 11.5: Mức độ hài lòng của các bên liên quan được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng

	H11.11.05.01
	Quyết định về việc ban hành Quy định về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của GV, của SV sắp tốt nghiệp về chất lượng ĐT khóa học.
	392/QĐ-ĐHPVĐ ngày 19/8/2018
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Quyết định ban hành Quy định lấy kiến phản hồi của các bên liên quan về CSVC và các hoạt động hỗ trợ, phục vụ ĐT.
	539/QĐ-ĐHPVĐ ngày 06/11/2018
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Quyết định về việc phê duyệt quy trình khảo sát tình hình việc làm và thu nhập của SV tốt nghiệp.
	353/QĐ-ĐHPVĐ ngày 02/8/2023
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Quyết định về việc ban hành Quy định về lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về CTĐT và chất lượng ĐT của SV tốt nghiệp.
	540/QĐ-ĐHPVĐ ngày 06/11/2018,

197/QĐ-ĐHPVĐ ngày 21/5/2021
	Trường ĐHPVĐ
	

	H11.11.05.02
	Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của SV sắp tốt nghiệp về chất lượng ĐT khóa học.
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của SV về hoạt động giảng dạy của GV.
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về CTĐT và CLĐT của SV sau tốt nghiệp đối với CTĐT trình độ ĐH, CĐ hình thức ĐT chính quy tại Trường ĐHPVĐ.
	962/KH-ĐHPVĐ ngày 22/12/2021
1099/KH-ĐH PVĐ ngày 14/11/2023
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi  của GV, người học về CSVC và hoạt động hỗ trợ phục vụ ĐT.
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của độc giả về chất lượng phục vụ của thư viện.
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của SV tốt nghiệp.
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Kế hoạch về việc lấy ý kiến phản hồi của GV và SV về hoạt động NCKH và hoạt động SHTT.
	Năm 2022

Năm 2023

Năm 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H11.11.05.03
	Thông báo kết quả lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về CTĐT và chất lượng ĐT của SV sau tốt nghiệp đối với CTĐT ngành Sư phạm Ngữ văn, CĐ Giáo dục Mầm non.
	Năm 2022

Năm 2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Thông báo kết quả lấy ý kiến phản hồi của GV và SV về hoạt động NCKH và hoạt động SHTT của trường.
	2022-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Kết quả lấy ý kiến phản hồi của SV về hoạt động giảng dạy của GV.
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Kết quả lấy ý kiến phản hồi của độc giả về chất lượng phục vụ của thư viện.
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Kết quả khảo sát tình hình việc làm của SV tốt nghiệp.
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Kết quả lấy ý kiến phản hồi của GV, người học về CSVC.
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H11.11.05.04
	Báo cáo đánh giá đối sánh về tỉ lệ có việc làm của người tốt nghiệp
	28/9/2022
	TTHTSV-QHDN&KNĐHPVĐ
	

	
	Đối sánh mức độ hài lòng của các bên liên quan đối với CTĐT ngành Sư phạm ngữ văn và các CTĐT của nhà trường.
	Năm 2024
	Phòng KT&ĐBCLGD
	

	H11.11.05.05
	Biên bản, bảng ý kiến tiếp thu về kết quả lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của GV.
	Năm 2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	H11.11.05.06
	Kế hoạch cải tiến chất lượng từ kết quả lấy ý kiến phản hồi của SV sắp tốt nghiệp. 
	2019-2024
	Các đơn vị
	

	
	Kế hoạch cải tiến chất lượng sau ý kiến phản hồi của GV, SV về CSVC và các hoạt động hỗ trợ của trường.
	2019-2024
	Trường ĐHPVĐ
	

	
	Kế hoạch cải tiến chất lượng từ kết quả lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về CTĐT và chất lượng ĐT của SV sau tốt nghiệp.
	2022, 2024
	Khoa SPXH
	

	H11.11.05.07
	Kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng sau lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan về CTĐT và chất lượng đào tạo của SV tốt nghiệp.
	2022, 2024
	Bộ môn Văn Sử

Khoa SPXH
	


